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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH THÁI NGUYÊN 
_____________ 

Số: 13/2026/QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
______________________________________ 

Thái Nguyên, ngày 20 tháng 3 năm 2026 

QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Quy định thi đua, khen thưởng của tỉnh Thái Nguyên 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15; 

Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng số 06/2022/QH15; 

Căn cứ Nghị định số   2 202  N -C  ngày    tháng   năm 202  của 

Chính phủ quy định về phân cấp, phân quyền trong lĩnh vực thi đua, khen 

thưởng; quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, 

khen thưởng; 

Căn cứ Quyết định số 0  202  Q -TTg ngày 0  tháng 0  năm 202  của 

Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, 

khen thưởng; 

Căn cứ Th ng tư số    202  TT-BNV ngày 0  tháng 8 năm 202  của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ quy định biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành  uật Thi 

đua, khen thưởng và Nghị định số   2 202  N -C  ngày    tháng   năm 202  

của Chính phủ quy định về phân cấp, phân quyền trong lĩnh vực thi đua, khen 

thưởng; quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, 

khen thưởng; 

Theo đề nghị của  iám đốc  ở Nội vụ tại Tờ tr nh số     TTr- NV ngày    

tháng   năm 202 ; 

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định Quy định thi đua, khen thưởng 

của tỉnh Thái Nguyên. 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định thi đua, khen thưởng 

của tỉnh Thái Nguyên. 

Điều 2. Điều khoản thi hành 

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 4 năm 2026.  

2. Các Quyết định sau hết hiệu lực kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực 

thi hành: 

a) Quyết định số 15/2024/QĐ-UBND ngày 11 tháng 6 năm 2024 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Thái Nguyên Quy định về thi đua, khen thưởng của tỉnh Thái Nguyên. 

CÔNG BÁO THÁI NGUYÊN/Số 09 + 10/Ngày 30-03-2026 3



b) Quyết định số 39/2023/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2024 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi 

đua, khen thưởng áp dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Nội vụ; các 

cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh, Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

 

 

 

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Vương Quốc Tuấn 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH THÁI NGUYÊN 
_____________ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
______________________________________ 

QUY ĐỊNH 

Thi đua, khen thưởng của tỉnh Thái Nguyên 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 13 202  Q -UBND 

 ngày 20   202  của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên) 
_________________ 

Chương I  

QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng 

1. Phạm vi điều chỉnh 

Quy định này quy định chi tiết thi hành khoản 4 khoản 6 Điều 24; khoản 3 

Điều 26; khoản 3 Điều 27; khoản 3 Điều 28; khoản 6 Điều 74; khoản 2 Điều 75; 

khoản 6 Điều 84 của Luật Thi đua, khen thưởng; khoản 2 Điều 6 Nghị định số 

152/2025/NĐ-CP ngày 14/6/2025 của Chính phủ quy định về phân cấp, phân 

quyền trong lĩnh vực thi đua, khen thưởng; quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành 

một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng (sau đây viết tắt là Nghị định số 

152/2025/NĐ-CP) và công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên 

(sau đây viết tắt là Quy định). 

2. Đối tượng áp dụng 

Quy định này áp dụng đối với cá nhân, hộ gia đình, cơ quan, đơn vị, tổ chức 

hợp pháp trong và ngoài tỉnh Thái Nguyên; cá nhân, tập thể người Việt Nam ở 

nước ngoài; cá nhân, tổ chức hợp pháp nước ngoài ở Việt Nam. 

Điều 2. Nguyên tắc thi đua, khen thưởng 

1. Khi xét tặng danh hiệu thi đua cho cá nhân, tập thể phải căn cứ vào thành 

tích đạt được trong phong trào thi đua cá nhân, tập thể đó tham gia. 

2. Khi xét khen thưởng cho cá nhân, tập thể phải căn cứ vào điều kiện, tiêu 

chuẩn, thành tích đạt được. Xét khen thưởng người đứng đầu cơ quan, đơn vị phải 

căn cứ vào thành tích của tập thể do cá nhân đó lãnh đạo, quản lý, phụ trách. 

3. Cấp nào chủ trì phát động phong trào thi đua thì cấp đó thực hiện khen 

thưởng khi sơ kết, tổng kết phong trào thi đua. Trường hợp cá nhân, tập thể có 

thành tích tiêu biểu, có phạm vi ảnh hưởng lớn trên toàn tỉnh thì đề nghị, trình khen 

thưởng khi được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đồng ý chủ trương khen thưởng. 
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4. Cơ quan, đơn vị, địa phương tiến hành sơ kết, tổng kết việc thực hiện 

nhiệm vụ chính trị; Luật, Pháp lệnh, Nghị định, Chỉ thị hoặc phục vụ Đại hội, hội 

nghị, hội thảo... thực hiện việc khen thưởng theo thẩm quyền. Trường hợp đề nghị 

khen thưởng cấp tỉnh khi được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đồng ý chủ trương 

khen thưởng. 

Chương II 

ĐỐI TƯỢNG, TIÊU CHUẨN TẶNG DANH HIỆU THI ĐUA,  

TỔ CHỨC THI ĐUA 

Điều 3. Danh hiệu “Cờ thi đua của Ủy  an nh n d n tỉnh” 

1. Đối tượng 

a) Tập thể là thành viên cụm, khối thi đua do Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập; 

b) Tập thể tham gia phong trào thi đua chuyên đề do Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân tỉnh phát động. 

2. Tiêu chuẩn khen thưởng theo cụm, khối thi đua 

Tập thể là thành viên cụm, khối thi đua do Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập 

phải đạt các tiêu chuẩn sau: 

a) Hoàn thành vượt các chỉ tiêu thi đua và nhiệm vụ được giao trong năm, là 

tập thể tiêu biểu xuất sắc, dẫn đầu cụm thi đua, khối thi đua; tham gia phong trào 

thi đua thường xuyên, thiết thực, hiệu quả; 

b) Gương mẫu chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của 

Nhà nước; tổ chức Đảng (nếu có), đoàn thể trong sạch, vững mạnh (hoàn thành tốt 

nhiệm vụ trở lên); nội bộ đoàn kết; tích cực thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, 

phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và các tệ nạn xã hội khác; 

c) Thực hiện tốt quy định, quy chế của cụm, khối thi đua. 

3. Tiêu chuẩn khen thưởng phong trào thi đua chuyên đề 

Tập thể tham gia phong trào thi đua chuyên đề do Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

tỉnh phát động phải đạt các tiêu chuẩn sau: 

a) Gương mẫu chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của 

Nhà nước; 

b) Tiêu biểu dẫn đầu phong trào thi đua theo chuyên đề do Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân tỉnh phát động có thời gian thực hiện từ 03 năm trở lên khi tổng kết phong 

trào và theo tiêu chuẩn cụ thể đối với từng phong trào do cơ quan thường trực thực 

hiện phong trào thi đua chuyên đề chủ trì, phối hợp Sở Nội vụ hướng dẫn thực hiện. 
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Điều 4. Danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” 

1. Đối tượng 

a) Cấp tỉnh: Phòng, ban, đơn vị sự nghiệp và tương đương thuộc sở, ban, 

ngành, đoàn thể cấp tỉnh và tương đương; 

b) Cấp xã: Phòng, ban, đơn vị, đoàn thể, đơn vị sự nghiệp và tương đương 

thuộc cấp xã; 

c) Các doanh nghiệp trong khối thi đua trực thuộc tỉnh: Đơn vị trực thuộc 

doanh nghiệp có con dấu và tài khoản. 

2. Tiêu chuẩn 

Danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” được xét tặng hằng năm cho tập thể 

đạt các tiêu chuẩn sau: 

a) Nội bộ đoàn kết, gương mẫu chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính 

sách, pháp luật của Nhà nước; 

b) Tích cực tham gia phong trào thi đua thường xuyên, thiết thực, hiệu quả; 

c) Có 100% cá nhân trong tập thể hoàn thành nhiệm vụ được giao, trong đó 

có ít nhất 70% cá nhân trong tập thể đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến”; 

d) Có cá nhân đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”;  

đ) Được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.  

Điều 5. Danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến” 

1. Đối tượng 

a) Các tập thể được quy định tại khoản 1 Điều 4 quy định này; 

b) Các đơn vị cấu thành của cơ quan, đơn vị quy định tại điểm a, điểm b 

khoản 1 Điều 4 quy định này. 

2. Tiêu chuẩn 

Danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến” được xét tặng hằng năm cho các tập 

thể đạt các tiêu chuẩn sau: 

a) Nội bộ đoàn kết, gương mẫu chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính 

sách, pháp luật của Nhà nước; 

b) Tích cực tham gia phong trào thi đua thường xuyên, thiết thực, hiệu quả; 
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c) Có ít nhất 70% cá nhân trong tập thể đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến” 

và không có cá nhân bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên; 

d) Được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. 

Điều 6. Danh hiệu “Lao động tiên tiến” 

1. Danh hiệu “Lao động tiên tiến” để xét tặng hằng năm cho cán bộ, công 

chức, viên chức, người lao động đạt các tiêu chuẩn sau: 

a) Gương mẫu chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của 

Nhà nước; có đạo đức, lối sống lành mạnh; 

b) Được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; 

c) Có tinh thần tự lực, tự cường, đoàn kết, tương trợ trong thực hiện nhiệm 

vụ của cơ quan, đơn vị; 

d) Tích cực tham gia các phong trào thi đua. 

2. Danh hiệu “Lao động tiên tiến” để xét tặng hằng năm cho công nhân, 

người lao động không thuộc đối tượng quy định tại khoản 1 Điều này và đạt các 

tiêu chuẩn sau: 

a) Gương mẫu chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của 

Nhà nước; có đạo đức, lối sống lành mạnh; 

b) Chấp hành tốt các nội quy, quy trình sản xuất; có ý thức tổ chức kỷ luật; 

đoàn kết, tương trợ giúp đỡ đồng nghiệp để nâng cao trình độ chuyên môn, tay nghề; 

c) Tích cực tham gia các phong trào thi đua. 

3. Danh hiệu “Lao động tiên tiến” để xét tặng hằng năm cho nông dân đạt 

các tiêu chuẩn sau: 

a) Gương mẫu chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của 

Nhà nước; có đạo đức, lối sống lành mạnh; đoàn kết, tương trợ giúp đỡ mọi người 

trong cộng đồng; 

b) Có mô hình sản xuất hiệu quả. 

Điều 7. Thi đua theo cụm thi đua, khối thi đua 

1. Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thành lập cụm, khối thi đua trực thuộc 

tỉnh; cụm, khối thi đua thuộc các cơ quan, đơn vị, địa phương. 

2. Các cụm thi đua, khối thi đua tổ chức và hoạt động theo quy định của Ủy 

ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp xã, cơ quan, đơn vị và cụm, khối thi đua 

quy định. 
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Chương III 

HÌNH THỨC, ĐỐI TƯỢNG, TIÊU CHUẨN KHEN THƯỞNG 

Điều 8. Bằng khen của Chủ tịch Ủy  an nh n d n tỉnh 

1. Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tặng hoặc truy tặng cho cá 

nhân gương mẫu chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của 

Nhà nước đạt một trong các tiêu chuẩn sau: 

a) Có thành tích xuất sắc được bình xét trong các phong trào thi đua do Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phát động hoặc có thành tích xuất sắc trong thực hiện 

nhiệm vụ chính trị; 

b) Lập được nhiều thành tích hoặc thành tích đột xuất trong chiến đấu, phục 

vụ chiến đấu, trong lao động, công tác, sản xuất, kinh doanh, học tập, nghiên cứu 

khoa học và lĩnh vực khác hoặc có hành động dũng cảm cứu người, cứu tài sản của 

Nhà nước, của Nhân dân có phạm vi ảnh hưởng và tác dụng nêu gương trên địa 

bàn tỉnh; 

c) Có nhiều thành tích đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội, ứng dụng 

tiến bộ khoa học, kỹ thuật, công tác xã hội, từ thiện nhân đạo có phạm vi ảnh 

hưởng và tác dụng nêu gương trên địa bàn tỉnh; 

d) Có 02 lần liên tục được tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” hoặc có 

liên tục từ 02 năm trở lên được công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trong thời 

gian đó có 02 sáng kiến được công nhận và áp dụng có hiệu quả trong phạm vi cơ 

sở hoặc có 02 đề tài khoa học, đề án khoa học, công trình khoa học và công nghệ 

đã được nghiệm thu và áp dụng hiệu quả trong phạm vi cơ sở; 

đ) Nông dân có mô hình sản xuất, kinh doanh hiệu quả và ổn định từ 02 năm 

trở lên; tạo việc làm, có thu nhập ổn định cho từ 05 nông dân trở lên; 

e) Công nhân, người lao động có nhiều thành tích trong lao động, sản xuất, 

có phạm vi ảnh hưởng trong doanh nghiệp, hợp tác xã hoặc có nhiều đóng góp 

trong việc bồi dưỡng, giúp đỡ đồng nghiệp nâng cao trình độ chuyên môn, tay 

nghề hoặc có giải pháp, sáng kiến mang lại giá trị, hiệu quả kinh tế, hiệu quả công 

việc cho cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; 

g) Doanh nhân, trí thức, nhà khoa học có thành tích đóng góp vào sự phát 

triển của địa phương được công nhận có phạm vi ảnh hưởng và tác dụng nêu 

gương trên địa bàn tỉnh. 

2. Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tặng cho tập thể gương 

mẫu chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nội 

bộ đoàn kết và đạt một trong các tiêu chuẩn sau: 
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a) Có thành tích xuất sắc được bình xét trong các phong trào thi đua do Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phát động hoặc có thành tích xuất sắc trong thực hiện 

nhiệm vụ chính trị; 

b) Có thành tích xuất sắc được bình xét suy tôn trong cụm, khối thi đua trực 

thuộc tỉnh; khối thi đua doanh nghiệp trong các khu công nghiệp do Ủy ban nhân 

dân tỉnh thành lập; 

c) Có nhiều thành tích đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội, ứng dụng 

tiến bộ khoa học, kỹ thuật, công tác xã hội, từ thiện nhân đạo có phạm vi ảnh 

hưởng và tác dụng nêu gương trên địa bàn tỉnh; 

d) Có 02 năm liên tục được công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hoặc 

đạt danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”, thực hiện tốt dân chủ ở cơ sở, tổ chức 

tốt các phong trào thi đua; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần trong tập thể; thực 

hành tiết kiệm, chống lãng phí; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; 

đ) Lập được thành tích xuất sắc đột xuất có phạm vi ảnh hưởng trên địa 

bàn tỉnh. 

3. Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tặng cho các doanh nghiệp 

và các tổ chức kinh tế khác chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp 

luật của Nhà nước; đạt một trong các tiêu chuẩn quy định tại khoản 2 Điều này và 

các tiêu chuẩn sau: 

a) Có thời gian hoạt động ổn định theo quy định của pháp luật từ 02 năm 

liên tục trở lên; 

b) Đảm bảo đời sống, việc làm ổn định cho người lao động; thực hiện tốt chế 

độ, chính sách đối với người lao động; tích cực tham gia đóng góp các hoạt động 

xã hội, từ thiện, nhân đạo; các phong trào thi đua do địa phương nơi doanh nghiệp 

đóng trên địa bàn phát động; 

c) Thực hiện tốt quy định của pháp luật liên quan đến doanh nghiệp và hoạt 

động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. 

4. Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tặng cho hộ gia đình gương 

mẫu chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đạt 

gia đình văn hóa và một trong các tiêu chuẩn sau: 

a) Có nhiều đóng góp về công sức, đất đai và tài sản cho địa phương, xã hội 

có giá trị cộng dồn trong năm tương đương từ 100 triệu đồng trở lên; 

b) Có thành tích trong sản xuất kinh doanh, có mô hình phát triển kinh tế ổn 

định, tạo việc làm cho người lao động; 
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c) Có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua do Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân tỉnh phát động. 

5. Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tặng cho các tập thể, cá 

nhân người nước ngoài, người Việt Nam ở nước ngoài, tổ chức quốc tế làm việc tại 

Việt Nam có nhiều đóng góp cho phát triển kinh tế - xã hội hoặc có nhiều thành 

tích trong các hoạt động xã hội từ thiện, nhân đạo trên địa bàn tỉnh. 

Điều 9. Giấy khen của Thủ trưởng sở,  an, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và 

tương đương, Chủ tịch Ủy  an nh n d n cấp xã, Chủ tịch Hội đồng quản trị, 

Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc, Giám đốc doanh nghiệp, hợp 

tác xã 

1. Tặng cho cá nhân chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính 

sách, pháp luật của Nhà nước và đạt một trong các tiêu chuẩn sau: 

a) Hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; tham gia đầy đủ, tích cực phong trào thi 

đua và các hoạt động của các tổ chức đoàn thể tại cơ quan, đơn vị, địa phương; 

b) Có sáng kiến, giải pháp, biện pháp được áp dụng hiệu quả tại đơn vị, địa 

phương hoặc có giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh; 

c) Lập được nhiều thành tích hoặc thành tích đột xuất, có phạm vi ảnh 

hưởng trong phạm vi quản lý của cơ quan, đơn vị, địa phương; 

d) Có đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội, ứng dụng tiến bộ khoa học 

kỹ thuật, công tác xã hội, từ thiện nhân đạo tại cơ quan, đơn vị, địa phương; 

đ) Có thành tích xuất sắc được bình xét trong các phong trào thi đua do  

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương phát động hoặc triển khai thực hiện; 

e) Nông dân thực hiện tốt nghĩa vụ công dân; tích cực trong lao động sản 

xuất hoặc có đóng góp về công sức, đất đai và tài sản cho địa phương. 

2. Tặng cho tập thể chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính 

sách, pháp luật của Nhà nước và đạt một trong các tiêu chuẩn sau: 

a) Hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; nội bộ đoàn kết, thực hiện tốt quy chế 

dân chủ ở cơ sở, hưởng ứng đầy đủ, tích cực các phong trào thi đua; thực hiện tốt 

pháp luật về phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; thực 

hiện đầy đủ các chế độ, chính sách đối với công chức, viên chức, người lao động 

theo quy định; 

b) Có đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội, ứng dụng tiến bộ khoa học 

kỹ thuật, công tác xã hội, từ thiện nhân đạo tại cơ quan, đơn vị, địa phương; 
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c) Lập được nhiều thành tích hoặc thành tích đột xuất, có phạm vi ảnh 

hưởng trong phạm vi quản lý của cơ quan, đơn vị, địa phương; 

d) Có thành tích xuất sắc được bình xét trong các phong trào thi đua do Thủ 

trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương phát động hoặc triển khai thực hiện. 

3. Tặng cho hộ gia đình chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, 

chính sách, pháp luật của Nhà nước và có nhiều đóng góp về công sức, đất đai và 

tài sản, góp phần hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, địa phương; đạt gia 

đình văn hóa trở lên. 

Điều 10. Các hình thức khen thưởng khác 

Ngoài các hình thức khen thưởng theo quy định của Luật Thi đua, khen 

thưởng, tùy theo tình hình thực tiễn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp, thủ trưởng 

cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp thực hiện gửi Thư khen, tặng Cờ lưu 

niệm, thưởng tiền, tặng quà, công nhận điển hình tiên tiến tiêu biểu và các hình 

thức động viên khác để kịp thời động viên các tập thể, cá nhân, hộ gia đình có 

thành tích xuất sắc trong lao động, sản xuất, công tác. 

Chương IV 

HỒ SƠ, THỦ TỤC KHEN THƯỞNG 

Điều 11. Thẩm quyền đề nghị khen thưởng 

1. Khen thưởng cấp tỉnh theo cụm, khối thi đua hằng năm do đơn vị cụm 

trưởng, khối trưởng thay mặt cụm, khối thi đua trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

tỉnh khen thưởng hoặc đề nghị khen thưởng. 

Đối với các khối thi đua hợp tác xã do Liên minh Hợp tác xã tỉnh đề nghị 

khen thưởng. 

Đối với khối thi đua doanh nghiệp trong các khu công nghiệp do Ban Quản 

lý các Khu công nghiệp tỉnh đề nghị khen thưởng. 

2. Đối với tập thể, cá nhân thuộc các tổ chức tôn giáo do Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân các cấp khen thưởng và đề nghị khen thưởng. 

a) Đối với cấp tỉnh hồ sơ đề nghị khen thưởng trình qua Sở Nội vụ (Ban Thi 

đua - Khen thưởng tỉnh); đối với khen thưởng cấp xã hồ sơ đề nghị khen thưởng 

trình qua Phòng Văn hóa - Xã hội; 

b) Sở Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh) xin ý kiến của các đơn vị có 

liên quan đối với các tập thể, cá nhân đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước, cấp tỉnh. 
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Điều 12. Quy định về lấy ý kiến để khen thưởng 

1. Sở Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh) xin ý kiến của các cơ quan, 

đơn vị, địa phương có liên quan về việc chấp hành chủ trương của Đảng, chính 

sách pháp luật của Nhà nước đối với đề nghị khen thưởng của doanh nghiệp và 

người đứng đầu doanh nghiệp khi đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước, cấp tỉnh. 

2. Khen thưởng đối ngoại: Sở Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh) lấy 

ý kiến hiệp y của Công an tỉnh, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan, 

đơn vị, địa phương có liên quan. 

3. Khi nhận được văn bản xin ý kiến hiệp y khen thưởng của Sở Nội vụ (Ban 

Thi đua - Khen thưởng tỉnh), trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ khi nhận được 

văn bản (tính theo dấu bưu điện hoặc ngày văn thư nhận được văn bản điện tử), cơ 

quan, đơn vị, địa phương được xin ý kiến có trách nhiệm trả lời bằng văn bản đúng 

thời gian quy định. Thủ trưởng cơ quan được xin ý kiến khen thưởng chịu trách 

nhiệm trước pháp luật về thời gian trả lời văn bản và nội dung được xin ý kiến. 

Trường hợp Sở Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh) xin ý kiến mà cơ 

quan chức năng không có ý kiến thì Sở Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh) 

trình khen thưởng theo quy định. 

Điều 13. Việc đánh giá, công nhận phạm vi ảnh hưởng, hiệu quả áp 

dụng của sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học để làm căn cứ xét tặng danh 

hiệu thi đua, hình thức khen thưởng 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thành lập Hội đồng đánh giá, công 

nhận phạm vi ảnh hưởng, hiệu quả áp dụng sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học 

trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên để tham mưu cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh 

công nhận hiệu quả áp dụng, khả năng nhân rộng của sáng kiến; công nhận hiệu 

quả áp dụng, phạm vi ảnh hưởng của đề tài khoa học, đề án khoa học, công trình 

khoa học và công nghệ để làm căn cứ đề nghị xét tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua 

cấp tỉnh, Chiến sĩ thi đua toàn quốc và các hình thức khen thưởng theo quy định. 

Điều 14. Thời gian nhận hồ sơ đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước, cấp tỉnh 

1. Khen thưởng cấp Nhà nước 

a) Huân chương, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ:  

Đợt 1: Hồ sơ trình trước ngày 31 tháng 3 hằng năm; 

Đợt 2: Hồ sơ trình trước ngày 30 tháng 6 hằng năm; 

Đối với hệ thống giáo dục quốc dân: Hồ sơ trình trước ngày 31 tháng 7 hằng năm. 
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b) Danh hiệu “Cờ thi đua của Chính phủ”: 

Hồ sơ trình trước ngày 31 tháng 3 hằng năm; 

Đối với hệ thống giáo dục quốc dân: Hồ sơ trình trước ngày 31 tháng 7 hằng năm. 

c) Danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn quốc”: 

Hồ sơ trình trước ngày 30 tháng 9 hằng năm; 

Đối với hệ thống giáo dục quốc dân: Hồ sơ trình trước ngày 31 tháng 7 hằng năm. 

2. Khen thưởng cấp tỉnh 

a) Danh hiệu “Cờ thi đua của Ủy ban nhân dân tỉnh”, “Tập thể lao động xuất 

sắc”, Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh theo công trạng: 

Hồ sơ trình trước ngày 28 tháng 02 hằng năm; 

Đối với hệ thống giáo dục quốc dân: Hồ sơ trình trước ngày 31 tháng 7 hằng năm. 

b) Danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh”: 

Hồ sơ trình trước ngày 31 tháng 3 hằng năm; 

Đối với hệ thống giáo dục quốc dân: Hồ sơ trình trước ngày 31 tháng 7 hằng năm. 

3. Thời gian thông báo kết quả thẩm định, kết quả khen thưởng cấp tỉnh 

a) Đối với các trường hợp đủ điều kiện, tiêu chuẩn khen thưởng theo quy 

định, Sở Nội vụ trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh khen thưởng. 

Trường hợp kết quả thẩm định của Sở Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng 

tỉnh) khác với đề nghị của cơ quan, đơn vị, địa phương thì Sở Nội vụ (Ban Thi đua 

- Khen thưởng tỉnh) phải thống nhất bằng văn bản với cơ quan, đơn vị, địa phương 

trước khi trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh khen thưởng. 

b) Đối với các trường hợp không đủ điều kiện, tiêu chuẩn, trong thời gian  

10 ngày làm việc, Sở Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh) thông báo bằng văn 

bản bổ sung, hoàn thiện hoặc trả lại hồ sơ đề nghị khen thưởng cho cơ quan, đơn 

vị, địa phương trình khen thưởng; 

c) Trường hợp Sở Nội vụ đã trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định 

khen thưởng nhưng Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh không quyết định khen thưởng thì 

trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo của Văn phòng Ủy 

ban nhân dân tỉnh về việc không khen thưởng, Sở Nội thông báo kết quả giải quyết hồ 

sơ đề nghị khen thưởng đến cơ quan, đơn vị, địa phương trình khen thưởng; 
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d) Trường hợp được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh khen thưởng, sau khi 

nhận được quyết định khen thưởng của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, trong thời 

hạn 10 ngày làm việc Sở Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh) cấp phát hiện 

vật khen thưởng cho cơ quan, đơn vị, địa phương trình khen thưởng. 

Điều 15. Thủ tục, hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu thi đua, hình thức 

khen thưởng 

1. Khi trình khen thưởng, các cơ quan, đơn vị, địa phương gửi bản giấy (01 

bản chính) của hồ sơ khen thưởng đồng thời gửi các tệp tin điện tử của hồ sơ đến 

Sở Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh), trừ văn bản có nội dung bí mật Nhà 

nước. Các văn bản trong hồ sơ đề nghị khen thưởng có từ 02 trang trở lên phải 

đóng dấu giáp lai của cơ quan trực tiếp lập hồ sơ. 

2. Thủ trưởng cơ quan, đơn vị; Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã và các đơn 

vị có thẩm quyền trình khen thưởng chịu trách nhiệm về hồ sơ trình Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân tỉnh, gồm: Hồ sơ, thủ tục, quy trình, tính chính xác của thành tích và 

các nội dung có liên quan đến thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp 

luật của Nhà nước.  

3. Báo cáo thành tích của các trường hợp đề nghị khen thưởng Thủ trưởng 

cơ quan, đơn vị, địa phương ký xác nhận. 

4. Khen thưởng thành tích xuất sắc đột xuất: Cơ quan, đơn vị, địa phương có 

tập thể, cá nhân lập được thành tích xuất sắc đột xuất căn cứ quy định, tình hình 

thực tiễn và phạm vi ảnh hưởng, kịp thời hoàn thiện hồ sơ theo thủ tục đơn giản 

trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. 

5. Tỷ lệ phiếu đồng ý của thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng đủ 

điều kiện để đề nghị tặng danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng như sau: Đối 

với danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”, “Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh” phải đạt tỷ lệ 

phiếu đồng ý của thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng từ 90% trở lên; đối 

với danh hiệu “Cờ thi đua của Ủy ban nhân dân tỉnh” phải đạt tỷ lệ phiếu đồng ý 

của thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng từ 80% trở lên; các danh hiệu thi 

đua và hình thức khen thưởng khác phải đạt tỷ lệ phiếu đồng ý của thành viên Hội 

đồng Thi đua - Khen thưởng từ 70% trở lên. 
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6. Hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu “Cờ thi đua của Ủy ban nhân dân tỉnh”, 

“Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh”, “Tập thể lao động xuất sắc”; Bằng khen của Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân tỉnh 

a) Tờ trình đề nghị khen thưởng; 

b) Báo cáo thành tích của các trường hợp đề nghị khen thưởng có xác nhận 

của cấp trình khen thưởng; 

c) Biên bản bình xét thi đua, khen thưởng của Hội đồng Thi đua - Khen 

thưởng cấp trình khen thưởng. 

7. Hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”, “Lao động tiên 

tiến”, “Tập thể lao động tiên tiến”, Giấy khen 

a) Tờ trình đề nghị khen thưởng; 

b) Báo cáo thành tích của các trường hợp đề nghị khen thưởng có xác nhận 

của cấp trình khen thưởng; 

c) Biên bản bình xét thi đua, khen thưởng Hội đồng Thi đua - Khen thưởng 

cơ quan, đơn vị, tổ chức, địa phương. 

Điều 16. Lưu trữ hồ sơ khen thưởng, quản lý hiện vật khen thưởng 

1. Sở Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh) có trách nhiệm quản lý, lưu 

trữ hồ sơ đề nghị khen thưởng; quản lý hiện vật khen thưởng; thống kê theo dõi các 

hình thức khen thưởng, danh hiệu thi đua cấp Nhà nước, cấp tỉnh; thực hiện nộp hồ 

sơ vào lưu trữ lịch sử và lưu trữ cơ quan theo quy định. 

2. Các cơ quan, đơn vị, địa phương có trách nhiệm quản lý, lưu trữ hồ sơ đề 

nghị khen thưởng; quản lý hiện vật khen thưởng; thống kê theo dõi các hình thức  

khen thưởng, danh hiệu thi đua thuộc thẩm quyền; thực hiện nộp hồ sơ vào lưu trữ 

lịch sử và lưu trữ cơ quan theo quy định. 

3. Hồ sơ thi đua, khen thưởng được lưu trữ trên giấy và lưu trữ điện tử theo 

quy định hiện hành. 

Điều 17. Kiểm tra, giám sát 

1. Sở Nội vụ tham mưu xây dựng kế hoạch, tổ chức hoạt động kiểm tra, 

giám sát công tác thi đua, khen thưởng nhằm kịp thời bổ sung biện pháp nâng cao 

chất lượng công tác thi đua, khen thưởng, hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ về công 

tác thi đua, khen thưởng thuộc phạm vi quản lý nhà nước của tỉnh. 
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2. Các cụm, khối thi đua; cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh thực 

hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, 

chính sách, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng. 

Điều 18. Thành lập, quản lý, sử dụng quỹ thi đua, khen thưởng 

 Quỹ thi đua, khen thưởng tỉnh chi cho công tác thi đua, khen thưởng do 

Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh quản lý và sử dụng theo đúng chế độ, chính sách 

quy định. 

Điều 19. Quy định việc công nhận mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cá 

nh n, tập thể thuộc quyền quản lý 

1. Việc công nhận mức độ hoàn thành nhiệm vụ đối với cá nhân thực hiện 

theo quy định của Luật Cán bộ, công chức, Luật Viên chức và các quy định có 

liên quan. 

2. Việc công nhận mức độ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đối với tập thể được 

thực hiện theo quy định của Đảng về kiểm điểm và đánh giá xếp loại chất lượng 

hằng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị và quy định của tỉnh. 

Chương V 

TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG THI ĐUA - KHEN THƯỞNG 

Điều 20. Tổ chức của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp 

1. Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp gồm: 

a) Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh; 

b) Hội đồng Thi đua - Khen thưởng cơ quan, đơn vị, tổ chức, địa phương; 

c) Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các đơn vị cấu thành (có con dấu) của cơ 

quan, đơn vị. 

2. Hội đồng Thi đua - Khen thưởng (viết tắt là Hội đồng) tỉnh là cơ quan do 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập, có trách nhiệm tham mưu, tư vấn cho cấp 

ủy, chính quyền về công tác thi đua, khen thưởng của địa phương 

a) Thành phần Hội đồng gồm: Chủ tịch Hội đồng là Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân tỉnh; Hội đồng có không quá 03 Phó Chủ tịch. Giám đốc Sở Nội vụ làm Phó 

Chủ tịch thường trực. Chủ tịch Hội đồng quyết định cơ cấu, thành phần các thành 

viên Hội đồng; ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng; 
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b) Hội đồng có các nhiệm vụ, quyền hạn: Tham mưu cho Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân tỉnh phát động các phong trào thi đua theo thẩm quyền. Định kỳ đánh giá 

kết quả phong trào thi đua và công tác khen thưởng; tham mưu việc sơ kết, tổng 

kết công tác thi đua, khen thưởng; kiến nghị, đề xuất các chủ trương, biện pháp  

đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong từng năm và từng giai đoạn; tổ chức  

thi đua theo quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng. Tham mưu cho Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân tỉnh kiểm tra các phong trào thi đua và thực hiện các chủ 

trương, chính sách, pháp luật về thi đua, khen thưởng. Tham mưu, tư vấn cho Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định tặng thưởng danh hiệu thi đua và các hình 

thức khen thưởng thuộc thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền khen thưởng. 

3. Ban Thi đua - Khen thưởng thuộc Sở Nội vụ là cơ quan thường trực của 

Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh. 

4. Người đứng đầu Ủy ban nhân dân cấp xã, sở, ban, ngành thuộc tỉnh và các 

đơn vị có tư cách pháp nhân trực thuộc tỉnh; Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, đơn 

vị, người đại diện pháp luật của doanh nghiệp, tổ chức kinh tế khác có trách nhiệm 

thành lập, quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, thành phần, tổ chức và hoạt 

động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng của cấp mình để tham mưu, tư vấn về 

thực hiện công tác thi đua, khen thưởng thuộc phạm vi quản lý. 

Chương VI 

THỦ TỤC HỦY BỎ QUYẾT ĐỊNH TẶNG DANH HIỆU THI ĐUA, 

 HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG; THU HỒI HIỆN VẬT KHEN THƯỞNG 

VÀ TIỀN THƯỞNG; CẤP ĐỔI, CẤP LẠI HIỆN VẬT KHEN THƯỞNG 

Điều 21. Hồ sơ, thủ tục hủy bỏ quyết định tặng danh hiệu thi đua, hình 

thức khen thưởng 

1. Hồ sơ đề nghị hủy bỏ quyết định tặng danh hiệu thi đua, hình thức khen 

thưởng có 01 bộ (bản chính) gồm: 

a) Tờ trình đề nghị hủy bỏ quyết định khen thưởng; 

b) Báo cáo tóm tắt của cơ quan trực tiếp trình khen thưởng về lý do trình cấp 

có thẩm quyền hủy bỏ quyết định tặng danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng 

(kèm theo Quyết định khen thưởng). 

2. Sở Nội vụ tổng hợp hồ sơ trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh trong thời 

gian 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định. 

3. Bộ phận tham mưu thực hiện công tác thi đua, khen thưởng của các cơ 

quan, địa phương, đơn vị có tư cách pháp nhân thuộc tỉnh có trách nhiệm tổng hợp 

hồ sơ, trình Thủ trưởng đơn vị xem xét, hủy bỏ quyết định khen thưởng các danh 

hiệu thi đua, hình thức khen thưởng thuộc thẩm quyền. 
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4. Hồ sơ Sở Nội vụ trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh gồm: Tờ trình của 

Sở Nội vụ kèm theo hồ sơ được quy định tại khoản 1 Điều này. 

Điều 22. Thu hồi hiện vật khen thưởng và tiền thưởng 

1. Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ khi nhận được quyết định hủy bỏ 

danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng của cấp có thẩm quyền, cá nhân, tập thể, 

hộ gia đình có trách nhiệm nộp lại đầy đủ hiện vật khen thưởng và tiền thưởng đã 

nhận cho cơ quan có thẩm quyền ra quyết định khen thưởng. 

2. Cơ quan có thẩm quyền ra quyết định tặng danh hiệu thi đua, hình thức 

khen thưởng có trách nhiệm đôn đốc cá nhân, tập thể, hộ gia đình nộp lại hiện vật 

khen thưởng và tiền thưởng đã nhận đúng thời hạn và tổ chức thu hồi theo quy định. 

Điều 23. Cấp đổi, cấp lại hiện vật khen thưởng thuộc thẩm quyền của 

Chủ tịch Ủy  an nh n d n tỉnh 

1. Đơn vị trình khen thưởng có trách nhiệm trình cấp đổi, cấp lại hiện vật 

khen thưởng và lập hồ sơ gửi về Sở Nội vụ, hồ sơ có 01 bộ (bản chính), gồm: 

a) Công văn đề nghị cấp đổi, cấp lại;  

b) Hiện vật khen thưởng đề nghị cấp đổi (đối với trường hợp đề nghị cấp đổi). 

2. Sở Nội vụ đối chiếu với hồ sơ lưu, xác nhận, tổng hợp, báo cáo Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định cấp đổi, cấp lại hiện vật khen thưởng 

trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được đề nghị cấp đổi của đơn vị trình 

khen thưởng. 

Điều 24. Cấp đổi, cấp lại hiện vật khen thưởng thuộc thẩm quyền của 

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương 

1. Công văn đề nghị cấp đổi, cấp lại. 

2. Hiện vật khen thưởng đề nghị cấp đổi (đối với trường hợp đề nghị cấp đổi). 

3. Cơ quan, đơn vị, phòng Văn hóa - Xã hội đối chiếu với hồ sơ lưu, xác 

nhận, tổng hợp, báo cáo người có thẩm quyền quyết định khen thưởng xem xét, 

quyết định cấp đổi, cấp lại hiện vật khen thưởng trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày 

nhận được đề nghị cấp đổi của đơn vị trình khen thưởng.  

Chương VII 

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

Điều 25. Trách nhiệm của Sở Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh) 

1. Tham mưu kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh 

thực hiện Quy định này. 
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2. Kịp thời phát hiện, thẩm định hồ sơ đề nghị khen thưởng của các cơ quan, 

đơn vị, địa phương và trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định khen thưởng 

hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền khen thưởng theo quy định. 

3. Đề nghị các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức tuyên truyền, phổ biến 

rộng rãi nội dung của quy định; tuyên truyền, giới thiệu, biểu dương những nhân tố 

tích cực, gương người tốt, việc tốt tiêu biểu, điển hình tiên tiến trong các phong 

trào thi đua và các tập thể, cá nhân được khen thưởng. 

4. Hằng năm xây dựng kế hoạch, nội dung chương trình, tổ chức các lớp 

bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, hội nghị tuyên truyền về thi đua, khen thưởng 

cho cán bộ, công chức, viên chức làm công tác thi đua, khen thưởng trong phạm 

vi toàn tỉnh. 

5. Lấy ý kiến nhân dân về danh sách cá nhân, tập thể được đề nghị khen 

thưởng Huân chương và danh hiệu vinh dự Nhà nước quy định tại khoản 5 Điều 84 

của Luật Thi đua, khen thưởng trên các phương tiện truyền thông của tỉnh (Báo và 

Phát thanh, Truyền hình Thái Nguyên, Cổng Thông tin điện tử,) ít nhất 10 ngày 

làm việc trước khi họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh (trừ trường hợp đề 

nghị khen thưởng theo thủ tục đơn giản). 

Điều 26. Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, địa phương 

1. Thủ trưởng cơ quan, đơn vị; Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã căn cứ Luật 

Thi đua, khen thưởng và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Thi đua, khen 

thưởng và Quy định này để xây dựng quy định thi đua, khen thưởng của đơn vị 

theo thẩm quyền cho phù hợp với tình hình thực tế. 

2. Cơ quan thường trực phong trào thi đua chuyên đề chủ trì, phối hợp với 

Sở Nội vụ tham mưu việc sơ kết, tổng kết phong trào. 

3. Cơ quan, đơn vị, địa phương, hộ gia đình, cá nhân có liên quan có trách 

nhiệm thực hiện nghiêm túc Quy định này. 

Trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật dẫn chiếu tại Quy định này 

được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thì áp dụng thực hiện theo các văn bản mới 

ban hành. Trong quá trình thực hiện, nếu có phát sinh, vướng mắc đề nghị các cơ 

quan, đơn vị, địa phương phản ánh về Sở Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng 

tỉnh) để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, sửa đổi, bổ sung cho 

phù hợp./. 
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CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH THÁI NGUYÊN 
_____________ 

Số: 14/2026/QĐ-CTUBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
______________________________________ 

Thái Nguyên, ngày 20 tháng 3 năm 2026 

QUYẾT ĐỊNH 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định quy định phân cấp  

tuyển dụng, quản lý, sử dụng công chức, hợp đồng 

 thực hiện nhiệm vụ công chức thuộc tỉnh Thái Nguyên 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15;  

Căn cứ Luật Dân quân tự vệ số 48/2019/QH14;  

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 Luật về quân sự, quốc 

phòng số 98/2025/QH15;  

Căn cứ Nghị quyết số 66.12/2026/NQ-CP ngày 26 tháng 01 năm 2026 của 

Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ huy Quân sự xã, phường, đặc khu 

trực thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Bộ Tư lệnh 

Thủ đô Hà Nội, Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh;  

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 298/TTr-SNV ngày 12 

tháng 3 năm 2026;  

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Quyết định quy định phân cấp tuyển dụng, quản lý, sử dụng công chức, 

hợp đồng thực hiện nhiệm vụ công chức thuộc tỉnh Thái Nguyên.  

Điều 1. Bãi bỏ khoản 1 Điều 6 Quyết định số 14/2025/QĐ-CTUBND ngày 

15 tháng 10 năm 2025 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên Quy định 

phân cấp tuyển dụng, quản lý, sử dụng công chức, hợp đồng thực hiện nhiệm vụ 

công chức thuộc tỉnh Thái Nguyên.  

Điều 2. Điều khoản thi hành  

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 4 năm 2026. 

CÔNG BÁO THÁI NGUYÊN/Số 09 + 10/Ngày 30-03-2026 21



2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ; Thủ 

trưởng các sở, ban, ngành của tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường; Thủ 

trưởng các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết 

định này./. 

 

 

 

 

 

 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Vương Quốc Tuấn 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH THÁI NGUYÊN 
_____________ 

Số: 583/QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
______________________________________ 

Thái Nguyên, ngày 16 tháng 3 năm 2026 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Xuất nhập khẩu  

thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Công Thương tỉnh Thái Nguyên 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025; 

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về 

kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát 

thủ tục hành chính; 

Căn cứ Nghị định số 118/2025/NĐ-CP ngày 09/6/2025 của Chính phủ về 

thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ phận 

Một cửa và Cổng Dịch vụ công Quốc gia; Nghị định số 367/2025/NĐ-CP ngày 

31/12/2025 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 

118/2025/NĐ-CP ngày 09/6/2025 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính 

theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ phận Một cửa và Cổng Dịch vụ 

công Quốc gia; 

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng, 

Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ về hướng dẫn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục 

hành chính; 

Căn cứ Thông tư số 01/2023/TT-VPCP ngày 05/4/2023 của Bộ trưởng, Chủ 

nhiệm Văn phòng Chính phủ Quy định một số nội dung và biện pháp thi hành 

trong số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính và thực hiện thủ tục hành 

chính trên môi trường điện tử; 

Căn cứ Thông tư số 03/2025/TT-VPCP ngày 15/9/2025 của Bộ trưởng, Chủ 

nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số nội dung của Nghị định số 

118/2025/NĐ-CP ngày 09/6/2025 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính 

theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ phận Một cửa và Cổng Dịch vụ 

công Quốc gia; 

Căn cứ Quyết định số 403/QĐ-BCT ngày 09/3/2026 của Bộ trưởng Bộ Công 

Thương về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung ban hành trong lĩnh 

vực Xuất nhập khẩu thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công Thương; 

CÔNG BÁO THÁI NGUYÊN/Số 09 + 10/Ngày 30-03-2026 23



Theo đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương tại Tờ trình số 1311/TTr-SCT 

ngày 11/3/2026. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Xuất nhập khẩu 

thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Công Thương tỉnh Thái Nguyên (có Phụ lục I 

kèm theo). 

Điều 2. Quyết định này bãi bỏ 01 thủ tục hành chính lĩnh vực Xuất nhập 

khẩu tại số thứ tự 05, mục XIV, phần A, Phụ lục I ban hành kèm theo Quyết định 

số 2394/QĐ-UBND ngày 29/6/2025 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc 

công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Công 

Thương tỉnh Thái Nguyên (có Phụ lục II kèm theo).  

Điều 3. Giao Sở Công Thương, Ủy ban nhân dân các xã, phường có trách 

nhiệm công khai nội dung thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính 

công theo quy định; thực hiện tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính đảm bảo 

theo Quyết định này và Quyết định số 403/QĐ-BCT ngày 09/3/2026 của Bộ 

trưởng Bộ Công Thương đã công khai trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia 

(https://dichvucong.gov.vn).  

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/4/2026. 

Điều 5. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Công 

Thương; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường; tổ chức, cá nhân có liên quan 

chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.   

 

 

 

 

 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH  

 

 

 

Nguyễn Thị Loan 
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PHỤ LỤC I 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC XUẤT NHẬP KHẨU 

THUỘC THẨM QUYỀN QUẢN LÝ CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH THÁI NGUYÊN 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 583/QĐ-UBND ngày 16 tháng 3 năm 2026 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên) 

 

STT 
Tên thủ tục  

hành chính 

Thời hạn  

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Phí, lệ phí 

(nếu có) 
Căn cứ pháp lý 

Cơ chế  

giải quyết 

TTHC 

1 

Cấp phép nhập 

khẩu tự động 

thuốc lá điếu, xì gà 

Trong 05 ngày làm việc, 

kể từ khi nhận được hồ 

sơ đầy đủ, hợp lệ, cơ 

quan cấp phép tiến hành 

xác nhận Đơn đăng ký 

nhập khẩu tự động thuốc 

lá điếu, xì gà. Trường 

hợp hồ sơ chưa đầy đủ, 

hợp lệ hoặc trường hợp 

không xác nhận, cơ quan 

cấp phép có văn bản 

thông báo cho thương 

nhân bổ sung hồ sơ hoặc 

nêu rõ lý do. 

Nơi tiếp nhận hồ 

sơ và trả kết quả 

giải quyết thủ tục 

hành chính: Bộ 

phận Một cửa 

trên địa bàn tỉnh 

Thái Nguyên 

Không thu phí 

- Luật Quản lý ngoại 

thương số 05/2017/QH14; 

- Nghị định số 

67/2013/NĐ-CP ngày 

27/6/2013 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số 

điều và biện pháp thi hành 

Luật Phòng, chống tác hại 

của thuốc lá về kinh doanh 

thuốc lá; 

- Nghị định số 

94/2017/NĐ-CP ngày 

10/8/2017 của Chính phủ 

về hàng hóa, dịch vụ, địa 

bàn thực hiện độc quyền 

nhà nước trong hoạt động 

thương mại; 

Một cửa 
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STT 
Tên thủ tục  

hành chính 

Thời hạn  

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Phí, lệ phí 

(nếu có) 
Căn cứ pháp lý 

Cơ chế  

giải quyết 

TTHC 

- Nghị định số 

69/2018/NĐ-CP ngày 

15/5/2018 của Chính phủ 

Quy định chi tiết một số 

điều của Luật Quản lý 

ngoại thương; 

- Thông tư số 38/2025/TT-

BCT ngày 19/6/2025 của 

Bộ trưởng Bộ Công 

Thương sửa đổi, bổ sung 

một số Quy định về phân 

cấp thực hiện thủ tục hành 

chính trong các lĩnh vực 

thuộc phạm vi quản lý của 

Bộ Công Thương; 
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STT 
Tên thủ tục  

hành chính 

Thời hạn  

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Phí, lệ phí 

(nếu có) 
Căn cứ pháp lý 

Cơ chế  

giải quyết 

TTHC 

- Thông tư số 07/2026/TT-

BCT ngày 24/02/2026 của 

Bộ trưởng Bộ Công 

Thương sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Thông tư 

số 37/2013/TT-BCT ngày 

30/12/2013 của Bộ trưởng 

Bộ Công Thương Quy 

định nhập khẩu thuốc lá 

điếu, xì gà. 
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PHỤ LỤC II 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ LĨNH VỰC 

XUẤT NHẬP KHẨU THUỘC THẨM QUYỀN QUẢN LÝ  

CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH THÁI NGUYÊN 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 583/QĐ-UBND  

ngày 16 tháng 3 năm 2026 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên) 

 

STT Tên thủ tục hành chính 
Tên văn bản quy phạm pháp luật quy định 

việc sửa đổi, bổ sung/bị bãi bỏ 

1 
Cấp phép nhập khẩu tự 

động thuốc lá điếu, xì gà 

Thông tư số 07/2026/TT-BCT ngày 24 tháng 

02 năm 2026 của Bộ trưởng Bộ Công Thương 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 

37/2013/TT-BCT ngày 30 tháng 12 năm 2013 

của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định 

nhập khẩu thuốc lá điếu, xì gà. 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH THÁI NGUYÊN 
_____________ 

Số: 587/QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
______________________________________ 

Thái Nguyên, ngày 17 tháng 3 năm 2026 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Thủy sản  

thuộc phạm vi quản lý của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Thái Nguyên 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025;  

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về 

kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát 

thủ tục hành chính; 

Căn cứ Nghị định số 118/2025/NĐ-CP ngày 09/6/2025 của Chính phủ về 

thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ phận 

Một cửa và Cổng Dịch vụ công Quốc gia; Nghị định số 367/2025/NĐ-CP ngày 

31/12/2025 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 118/2025/NĐ-CP 

ngày 09/6/2025 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một 

cửa, một cửa liên thông tại Bộ phận Một cửa và Cổng Dịch vụ công Quốc gia; 

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng, Chủ 

nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính; 

Căn cứ Thông tư số 01/2023/TT-VPCP ngày 05/4/2023 của Bộ trưởng, Chủ 

nhiệm Văn phòng Chính phủ Quy định một số nội dung và biện pháp thi hành 

trong số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính và thực hiện thủ tục hành 

chính trên môi trường điện tử; 

Căn cứ Thông tư số 03/2025/TT-VPCP ngày 15/9/2025 của Bộ trưởng, Chủ 

nhiệm Văn phòng Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số nội dung của Nghị định 

số 118/2025/NĐ-CP ngày 09/6/2025 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành 

chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ phận Một cửa và Cổng Dịch 

vụ công Quốc gia; 

Căn cứ Quyết định số 814/QĐ-BNNMT ngày 11/3/2026 của Bộ trưởng Bộ 

Nông nghiệp và Môi trường về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ 

tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Thủy sản và kiểm ngư thuộc phạm 

vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Môi trường; 

CÔNG BÁO THÁI NGUYÊN/Số 09 + 10/Ngày 30-03-2026 29



Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tại Tờ trình  

số 2257/TTr-SNNMT ngày 13/3/2026. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này danh mục thủ tục hành chính lĩnh 

vực Thủy sản thuộc phạm vi quản lý của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Thái 

Nguyên (có Phụ lục I kèm theo). 

Điều 2. Bãi bỏ 02 thủ tục hành chính cấp tỉnh lĩnh vực Thủy sản (thủ tục 

hành chính số 02, 04, mục A) được công bố tại Phụ lục I kèm theo Quyết định số 

2359/QĐ-UBND ngày 28/6/2025 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái 

Nguyên về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Thủy sản thuộc 

phạm vi quản lý của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Thái Nguyên (có Phụ 

lục II kèm theo). 

Điều 3. Giao Sở Nông nghiệp và Môi trường, Ủy ban nhân dân các xã, 

phường công khai nội dung thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính 

công theo quy định; thực hiện tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính đảm bảo 

theo Quyết định này và Quyết định số 814/QĐ-BNNMT ngày 11/3/2026 của Bộ 

trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã công khai trên Cổng Dịch vụ công 

Quốc gia.  

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.  

Điều 5. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp 

và Môi trường; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường; các tổ chức, cá nhân có 

liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

 

 

 

 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH  

 

 

 

Nguyễn Thị Loan 

 

 

 

 

 

CÔNG BÁO THÁI NGUYÊN/Số 09 + 10/Ngày 30-03-202630



PHỤ LỤC I 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC THỦY SẢN 

 THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH THÁI NGUYÊN  

(Kèm theo Quyết định số 587/QĐ-UBND ngày 17 tháng 3 năm 2026 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên) 

 

STT 
Tên thủ tục 

hành chính 

Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Phí, lệ 

phí 

(đồng) 

Căn cứ pháp lý 

Cơ chế 

giải 

quyết 

I THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH    

1 

Cấp, cấp lại 

Giấy phép nhập 

khẩu giống thủy 

sản không có 

tên trong danh 

mục loài thủy 

sản được phép 

kinh doanh tại 

Việt Nam để 

nghiên cứu 

khoa học, trưng 

bày tại hội chợ, 

triển lãm  

Đối với cấp mới là 

04 ngày làm việc, kể 

từ ngày nhận được 

hồ sơ đầy đủ; cấp lại 

trong thời hạn 02 

ngày làm việc, kể từ 

ngày nhận được đơn 

đề nghị 

Nơi tiếp nhận và 

trả kết quả giải 

quyết thủ tục 

hành chính: 

Bộ phận Tiếp nhận 

và trả kết quả tại 

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công 

các cấp trong phạm 

vi tỉnh Thái Nguyên 

Không 

quy định 

- Luật Thủy sản số 18/2017/QH14 được 

sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 

31/2024/QH15, Luật số 43/2024/QH15, 

Luật số 146/2025/QH15; 

- Thông tư số 16/2026/TT-BNNMT 

ngày 09 tháng 3 năm 2026 của Bộ 

trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường 

Quy định về quản lý giống thủy sản, 

thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi 

trường nuôi trồng thủy sản. 

Một 

cửa 
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STT 
Tên thủ tục 

hành chính 

Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Phí, lệ 

phí 

(đồng) 

Căn cứ pháp lý 

Cơ chế 

giải 

quyết 

2 

Cấp, cấp lại 

Giấy phép nhập 

khẩu thức ăn 

thủy sản, sản 

phẩm xử lý môi 

trường nuôi 

trồng thủy sản 

để nghiên cứu 

khoa học, trưng 

bày tại hội chợ, 

triển lãm 

Đối với cấp mới là 

04 ngày làm việc, kể 

từ ngày nhận được 

hồ sơ đầy đủ; cấp lại 

trong thời hạn 02 

ngày làm việc, kể từ 

ngày nhận được đơn 

đề nghị 

Nơi tiếp nhận và 

trả kết quả giải 

quyết thủ tục 

hành chính: 

Bộ phận Tiếp nhận 

và trả kết quả tại 

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công 

các cấp trong phạm 

vi tỉnh Thái Nguyên 

Không 

quy định 

- Luật Thủy sản số 18/2017/QH14 được 

sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 

31/2024/QH15, Luật số 43/2024/QH15, 

Luật số 146/2025/QH15; 

- Thông tư số 16/2026/TT-BNNMT 

ngày 09 tháng 3 năm 2026 của Bộ 

trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường 

quy định về quản lý giống thủy sản, thức 

ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường 

nuôi trồng thủy sản. 

Một 

cửa 
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PHỤ LỤC II 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ LĨNH VỰC THỦY SẢN 

THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP  

VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH THÁI NGUYÊN 

(Kèm theo Quyết định số 587/QĐ-UBND ngày 17 tháng 3 năm 2026  

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên) 

 

STT Tên thủ tục hành chính Quyết định công bố thủ tục hành chính 

A THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH 

1 

Cấp phép nhập khẩu thức 

ăn thủy sản, sản phẩm xử 

lý môi trường nuôi trồng 

thủy sản để nghiên cứu 

khoa học, trưng bày tại hội 

chợ, triển lãm 

Quyết định số 2359/QĐ-UBND ngày 28/6/2025 

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công 

bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Thủy 

sản thuộc phạm vi quản lý của Sở Nông nghiệp 

và Môi trường tỉnh Thái Nguyên 

2 

Cấp phép nhập khẩu giống 

thủy sản không có tên 

trong danh mục loài thủy 

sản được phép kinh doanh 

tại Việt Nam để nghiên 

cứu khoa học, trưng bày 

tại hội chợ, triển lãm 

Quyết định số 2359/QĐ-UBND ngày 28/6/2025 

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công 

bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Thủy 

sản thuộc phạm vi quản lý của Sở Nông nghiệp 

và Môi trường tỉnh Thái Nguyên 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH THÁI NGUYÊN 
_____________ 

Số: 591/QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
______________________________________ 

Thái Nguyên, ngày 18 tháng 3 năm 2026 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Mỹ phẩm 

thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025; 

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về 

kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát 

thủ tục hành chính;  

Căn cứ Nghị định số 118/2025/NĐ-CP ngày 09/6/2025 của Chính phủ về 

thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ phận 

Một cửa và Cổng Dịch vụ công Quốc gia; Nghị định số 367/2025/NĐ-CP ngày 

31/12/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 

118/2025/NĐ-CP ngày 09/6/2025 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính 

theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ phận Một cửa và Cổng Dịch vụ 

công Quốc gia; 

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng, Chủ 

nhiệm Văn phòng Chính phủ về hướng dẫn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính; 

Căn cứ Thông tư số 01/2023/TT-VPCP ngày 05/4/2023 của Bộ trưởng, Chủ 

nhiệm Văn phòng Chính phủ về việc quy định một số nội dung và biện pháp thi 

hành trong số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính và thực hiện thủ tục 

hành chính trên môi trường điện tử; 

Căn cứ Thông tư số 03/2025/TT-VPCP ngày 15/9/2025 của Bộ trưởng, Chủ 

nhiệm Văn phòng Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số nội dung của Nghị định 

số 118/2025/NĐ-CP ngày 09/6/2025 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành 

chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ phận Một cửa và Cổng Dịch 

vụ công Quốc gia; 
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Căn cứ Quyết định số 590/QĐ-BYT ngày 10/3/2026 của Bộ trưởng Bộ Y tế 

về việc công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Mỹ phẩm quy định tại Thông 

tư số 03/2026/TT-BYT ngày 12 tháng 02 năm 2026 của Bộ trưởng Bộ Y tế bãi bỏ 

một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Y tế tại Tờ trình số 1672/TTr-SYT ngày 

13/3/2026. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Mỹ phẩm 

thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế (có Phụ lục kèm theo). 

Điều 2. Quyết định này bãi bỏ các thủ tục hành chính, cụ thể như sau: 

 1. Bãi bỏ 01 thủ tục hành chính cấp tỉnh lĩnh vực Mỹ phẩm (số thứ tự 01 

Mục II, Phần A, Phụ lục I) được ban hành tại Quyết định số 2212/QĐ-UBND ngày 

15/9/2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc công bố danh 

mục thủ tục hành chính thuộc các lĩnh vực: Dược phẩm; Mỹ phẩm; Giám định Y 

khoa; Trang thiết bị và công trình y tế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y 

tế tỉnh Thái Nguyên. 

2. Bãi bỏ 03 thủ tục hành chính cấp xã lĩnh vực Mỹ phẩm (số thứ tự 05, 06, 

07, Mục III, Phần A, Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa năm 2021 thuộc 

phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên) được ban hành tại Quyết 

định số 1839/QĐ-UBND ngày 09/6/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái 

Nguyên về việc công bố danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa năm 2021 thuộc 

phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Y tế; Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường; tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách 

nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

 

 

 

 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH  

 

 

 

Nguyễn Thị Loan 
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PHỤ LỤC 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ  

LĨNH VỰC MỸ PHẨM THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG 

QUẢN LÝ CỦA SỞ Y TẾ TỈNH THÁI NGUYÊN 

(Kèm theo Quyết định số 591/QĐ-UBND ngày 18 tháng 3 năm 2026  

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên) 

 
        

STT Tên thủ tục hành chính 

Tên văn bản Quy phạm 

pháp luật quy định việc bãi 

bỏ thủ tục hành chính 

1 Cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo mỹ phẩm 
Quyết định số 590/QĐ-BYT 

ngày 10/3/2026 của Bộ 

trưởng Bộ Y tế về việc công 

bố thủ tục hành chính bị bãi 

bỏ lĩnh vực Mỹ phẩm quy 

định tại Thông tư số 

03/2026/TT-BYT ngày 12 

tháng 02 năm 2026 của Bộ 

trưởng Bộ Y tế bãi bỏ một số 

văn bản quy phạm pháp luật 

do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành 

2 
Cấp lại giấy xác nhận nội dung quảng cáo mỹ phẩm 

trong trường hợp bị mất hoặc hư  hỏng 

3 

Cấp lại giấy xác nhận nội dung quảng cáo mỹ phẩm 

trong trường hợp hết hiệu lực tại khoản 2 Điều 21 

Thông tư số 09/2015/TT-BYT 

4 

Cấp lại giấy xác nhận nội dung quảng cáo mỹ 

phẩm khi có thay đổi về tên, địa chỉ của tổ chức, cá 

nhân chịu trách nhiệm và không thay đổi nội dung 

quảng cáo 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH THÁI NGUYÊN 
_____________ 

Số: 673/QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
______________________________________ 

Thái Nguyên, ngày 24 tháng 3 năm 2026 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Phòng bệnh 

thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025; 

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về 

kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát 

thủ tục hành chính; 

Căn cứ Nghị định số 118/2025/NĐ-CP ngày 09/6/2025 của Chính phủ về 

thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ phận 

Một cửa và Cổng Dịch vụ công Quốc gia; Nghị định số 367/2025/NĐ-CP ngày 

31/12/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 

118/2025/NĐ-CP ngày 09/6/2025 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính 

theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ phận Một cửa và Cổng Dịch vụ 

công Quốc gia; 

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng, Chủ 

nhiệm Văn phòng Chính phủ về hướng dẫn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính; 

Căn cứ Thông tư số 01/2023/TT-VPCP ngày 05/4/2023 của Bộ trưởng, Chủ 

nhiệm Văn phòng Chính phủ về việc quy định một số nội dung và biện pháp thi 

hành trong số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính và thực hiện thủ tục 

hành chính trên môi trường điện tử; 

Căn cứ Thông tư số 03/2025/TT-VPCP ngày 15/9/2025 của Bộ trưởng, Chủ 

nhiệm Văn phòng Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số nội dung của Nghị định 

số 118/2025/NĐ-CP ngày 09/6/2025 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành 

chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ phận Một cửa và Cổng Dịch 

vụ công Quốc gia; 

Căn cứ Quyết định số 569/QĐ-BYT ngày 05/03/2026 của Bộ trưởng Bộ Y tế 

về việc công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Phòng bệnh quy định tại 

Thông tư số 03/2026/TT-BYT ngày 12 tháng 02 năm 2026 của Bộ trưởng Bộ Y tế 

bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành; 
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Theo đề nghị của Giám đốc Sở Y tế tại Tờ trình số 1884/TTr-SYT ngày 

20/3/2026. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Phòng 

bệnh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên (có Phụ 

lục kèm theo). 

Điều 2. Quyết định này bãi bỏ: 

1. Bãi bỏ 04 thủ tục hành chính cấp tỉnh lĩnh vực Phòng bệnh (số thứ tự: 05, 

06, 07, 08, Phụ lục I) được ban hành tại Quyết định số 3098/QĐ-UBND ngày 

06/12/2024 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố danh mục thủ tục 

hành chính lĩnh vực Y tế dự phòng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế 

tỉnh Thái Nguyên. 

2. Bãi bỏ 01 thủ tục hành chính cấp tỉnh lĩnh vực Phòng bệnh (số thứ tự 19, 

Phụ lục) được ban hành tại Quyết định số 1152/QĐ-UBND ngày 13/9/2025 của 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố danh mục thủ tục hành chính sửa 

đổi, bổ sung mức phí thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Y tế; Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường; tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách 

nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

 

 

 

 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH  

 

 

 

Nguyễn Thị Loan 
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PHỤ LỤC 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ  

LĨNH VỰC PHÒNG BỆNH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG 

QUẢN LÝ CỦA SỞ Y TẾ TỈNH THÁI NGUYÊN 

(Kèm theo Quyết định số 673/QĐ-UBND 

 ngày 24 tháng 3 năm 2026 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên) 

 
        

STT Tên thủ tục hành chính 
Tên văn bản Quy phạm pháp 

luật quy định việc bãi bỏ TTHC 

1 

Cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo 

hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt 

khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế 
Quyết định số 569/QĐ-BYT 

ngày 05/3/2026 của Bộ trưởng 

Bộ Y tế về việc công bố thủ tục 

hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực 

Phòng bệnh quy định tại Thông 

tư số 03/2026/TT-BYT ngày 12 

tháng 02 năm 2026 của Bộ 

trưởng Bộ Y tế bãi bỏ một số văn 

bản quy phạm pháp luật do Bộ 

trưởng Bộ Y tế ban hành; Thông 

tư số 03/2026/TT-BYT ngày 12 

tháng 02 năm 2026 của Bộ 

trưởng Bộ Y tế bãi bỏ một số văn 

bản quy phạm pháp luật do Bộ 

trưởng Bộ Y tế ban hành. 

2 

Cấp lại giấy xác nhận nội dung quảng cáo 

hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt 

khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y 

tế trong trường hợp bị mất hoặc hư hỏng 

3 

Cấp lại giấy xác nhận nội dung quảng cáo 

hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt 

khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y 

tế trong trường hợp hết hiệu lực tại khoản 

2 Điều 21 Thông tư số 09/2015/TT-BYT 

4 

Cấp lại giấy xác nhận nội dung quảng cáo 

khi có thay đổi về tên, địa chỉ của tổ chức, 

cá nhân chịu trách nhiệm và không thay 

đổi nội dung quảng cáo 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH THÁI NGUYÊN 
_____________ 

Số: 674/QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
______________________________________ 

Thái Nguyên, ngày 24 tháng 3 năm 2026 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Thi, tuyển sinh thuộc 

phạm vi, chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025; 

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về 

kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát 

thủ tục hành chính; 

 Căn cứ Nghị định số 118/2025/NĐ-CP ngày 09/6/2025 của Chính phủ về 

thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ phận 

Một cửa và Cổng Dịch vụ công Quốc gia; Nghị định số 367/2025/NĐ-CP ngày 

31/12/2025 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 

118/2025/NĐ-CP ngày 09/6/2025 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính 

theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ phận Một cửa và Cổng Dịch vụ 

công Quốc gia; 

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng, Chủ 

nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính; 

Căn cứ Thông tư số 01/2023/TT-VPCP ngày 05/4/2023 của Bộ trưởng, Chủ 

nhiệm Văn phòng Chính phủ về việc quy định một số nội dung và biện pháp thi 

hành trong số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính và thực hiện thủ tục 

hành chính trên môi trường điện tử; 

Căn cứ Thông tư số 03/2025/TT-VPCP ngày 15/9/2025 của Bộ trưởng, Chủ 

nhiệm Văn phòng Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số nội dung của Nghị định 

số 118/2025/NĐ-CP ngày 09/6/2025 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành 

chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ phận Một cửa và Cổng Dịch 

vụ công Quốc gia; 

Căn cứ Quyết định số 624/QĐ-BGDĐT ngày 18/3/2026 của Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực 

Thi, tuyển sinh thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo; 
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Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 

1165/TTr-SGDĐT ngày 19/3/2026.  

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục thủ tục hành chính 

lĩnh vực Thi, tuyển sinh thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào 

tạo tỉnh Thái Nguyên (có Phụ lục kèm theo). 

Điều 2. Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân các xã, phường có trách 

nhiệm công khai nội dung thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính 

công theo quy định; thực hiện tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính theo Quyết 

định này và Quyết định số 624/QĐ-BGDĐT ngày 18/3/2026 của Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo đã công khai trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Giáo dục và 

Đào tạo; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường và tổ chức, cá nhân có liên 

quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

 

 

 

 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH  

 

 

 

Nguyễn Thị Loan 
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PHỤ LỤC 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC THI, TUYỂN SINH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ 

CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH THÁI NGUYÊN 

(Kèm theo Quyết định số 674/QĐ-UBND ngày 24 tháng 3 năm 2026 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên) 

 
 

STT Tên TTHC 
Thời hạn 

giải quyết 
Địa điểm thực hiện 

Phí, lệ 

phí 

 (nếu có) 

Căn cứ pháp lý  
Cơ chế 

giải quyết 

A THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH 

I LĨNH VỰC THI, TUYỂN SINH 

1 

Tuyển sinh vào 

trường phổ thông 

nội trú 

Không quy 

định 

Nơi tiếp nhận hồ sơ và 

trả kết quả giải quyết 

thủ tục hành chính: 

- Trung tâm Phục vụ 

hành chính công tỉnh 

Thái Nguyên; 

- Trung tâm Phục vụ 

hành chính công các 

xã, phường trên địa bàn 

tỉnh Thái Nguyên. 

Không 

- Thông tư số 12/2026/TT-BGDĐT 

ngày 04 tháng 3 năm 2026 của Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban 

hành Quy chế tổ chức và hoạt động 

của trường phổ thông nội trú 

Một cửa 

liên thông 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH THÁI NGUYÊN 
_____________ 

Số: 675/QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
______________________________________ 

Thái Nguyên, ngày 24 tháng 3 năm 2026 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực  

Thừa phát lại thuộc phạm vi chức năng quản lý của 

 Sở Tư pháp tỉnh Thái Nguyên 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025; 

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về 

kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát 

thủ tục hành chính; 

Căn cứ Nghị định số 118/2025/NĐ-CP ngày 09/6/2025 của Chính phủ về 

thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ phận 

Một cửa và Cổng Dịch vụ công Quốc gia; Nghị định số 367/2025/NĐ-CP ngày 

31/12/2025 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 

118/2025/NĐ-CP ngày 09/6/2025 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính 

theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ phận Một cửa và Cổng Dịch vụ 

công Quốc gia; 

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng, Chủ 

nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ về kiểm soát thủ tục hành chính; 

Căn cứ Thông tư số 01/2023/TT-VPCP ngày 05/4/2023 của Bộ trưởng, Chủ 

nhiệm Văn phòng Chính phủ quy định một số nội dung và biện pháp thi hành trong 

số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính và thực hiện thủ tục hành chính 

trên môi trường điện tử; 

Căn cứ Thông tư số 03/2025/TT-VPCP ngày 15/9/2025 của Bộ trưởng, Chủ 

nhiệm Văn phòng Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số nội dung của Nghị định 

số 118/2025/NĐ-CP ngày 09/6/2025 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành 

chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ phận Một cửa và Cổng Dịch 

vụ công Quốc gia; 
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Căn cứ Quyết định số 731/QĐ-BTP ngày 16/3/2026 của Bộ trưởng Bộ Tư 

pháp về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực Thừa phát lại thuộc phạm 

vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp. 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 32/TTr-STP ngày 

19/3/2026. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này danh mục thủ tục hành chính 

trong lĩnh vực Thừa phát lại thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh 

Thái Nguyên (có Phụ lục I kèm theo). 

Điều 2. Bãi bỏ 17 thủ tục hành chính cấp tỉnh (thủ tục hành chính từ số 01 

đến số 17) lĩnh vực Thừa phát lại được ban hành tại Phụ lục I kèm theo Quyết định 

số 2399/QĐ-UBND ngày 29/6/2025 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc 

công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Thừa phát lại thuộc phạm vi chức 

năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Thái Nguyên (có Phụ lục II kèm theo). 

Điều 3. Sở Tư pháp, Ủy ban nhân dân các xã, phường có trách nhiệm công 

khai nội dung thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công theo quy 

định; thực hiện tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính theo Quyết định này và 

Quyết định số 731/QĐ-BTP ngày 16/3/2026 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã công 

khai trên Cổng dịch vụ công Quốc gia (https://dichvucong.gov.vn). 

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Điều 5. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Tư pháp; 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu 

trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

 

 

 

 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH  

 

 

 

Nguyễn Thị Loan 
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Phụ lục I 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC THỪA PHÁT LẠI 

THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ TƯ PHÁP TỈNH THÁI NGUYÊN 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 675/QĐ-UBND ngày 24 tháng 3 năm 2026 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên) 

 

S 

TT 

Tên thủ tục 

hành chính 

Thời gian 

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Phí/lệ phí 

(nếu có) 
Căn cứ pháp lý 

Cơ chế 

giải 

quyết 

TTHC 

 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH  

1 

Công nhận 

tương đương 

đào tạo nghề 

thừa phát lại ở 

nước ngoài 

 

Trong thời hạn 20 

ngày, kể từ ngày nhận 

đủ hồ sơ hợp lệ 

Nơi tiếp nhận hồ 

sơ và trả kết quả 

giải quyết thủ tục 

hành chính: 

Bộ phận Tiếp nhận 

và trả kết quả tại 

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công 

các cấp trong phạm 

vi tỉnh Thái Nguyên 

Phí, lệ phí: Không 

- Nghị định số 08/2020/NĐ-CP 

ngày 08/01/2020 của Chính phủ 

về tổ chức và hoạt động của 

Thừa phát lại. 

- Nghị định 121/2025/NĐ-CP 

ngày 11/6/2025 của Chính phủ 

quy định về phân quyền, phân 

cấp trong lĩnh vực quản lý nhà 

nước của Bộ Tư pháp. 

- Thông tư số 05/2020/TT-BTP 

ngày 28/8/2020 của Bộ trưởng 

Bộ Tư pháp quy định chi tiết 

một số điều và biện pháp thi 

hành Nghị định số 08/2020/NĐ-

CP ngày 08/01/2020 của Chính 

phủ về tổ chức và hoạt động của 

Thừa phát lại. 

Một 

cửa 

liên 

thông 
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S 

TT 

Tên thủ tục 

hành chính 

Thời gian 

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Phí/lệ phí 

(nếu có) 
Căn cứ pháp lý 

Cơ chế 

giải 

quyết 

TTHC 

- Thông tư số 08/2025/TT-BTP 

ngày 12/6/2025 của Bộ trưởng 

Bộ Tư pháp quy định về phân 

định thẩm quyền của chính 

quyền địa phương 02 cấp và 

phân cấp trong lĩnh vực quản lý 

nhà nước của Bộ Tư pháp. 

- Thông tư số 09/2025/TT-BTP 

ngày 16/6/2025 của Bộ trưởng 

Bộ Tư pháp hướng dẫn chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn của 

Sở Tư pháp thuộc Ủy ban nhân 

dân tỉnh, thành phố trực thuộc 

Trung ương và chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn của Văn 

phòng Hội đồng nhân dân và 

Ủy ban nhân dân thuộc Ủy ban 

nhân dân xã, phường, đặc khu 

trong lĩnh vực Tư pháp. 
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S 

TT 

Tên thủ tục 

hành chính 

Thời gian 

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Phí/lệ phí 

(nếu có) 
Căn cứ pháp lý 

Cơ chế 

giải 

quyết 

TTHC 

2 
Bổ nhiệm Thừa 

phát lại 

- Trong thời hạn 07 
ngày làm việc, kể từ 
ngày nhận đủ hồ sơ 
hợp lệ, Sở Tư pháp có 
văn bản đề nghị Chủ 
tịch Ủy ban nhân dân 
cấp tỉnh bổ nhiệm 
Thừa phát lại kèm 
theo hồ sơ đề nghị bổ 
nhiệm; trường hợp từ 
chối đề nghị phải 
thông báo bằng văn 
bản và nêu rõ lý do. 

- Trong thời hạn 20 

ngày làm việc, kể từ 

ngày nhận được văn 

bản và hồ sơ đề nghị 

bổ nhiệm Thừa phát 

lại của Sở Tư pháp, 

Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân cấp tỉnh xem xét, 

quyết định bổ nhiệm 

Thừa phát lại; trường 

hợp từ chối phải thông 

báo bằng văn bản và 

nêu rõ lý do. 

Nơi tiếp nhận hồ 

sơ và trả kết quả 

giải quyết thủ tục 

hành chính: 

Bộ phận Tiếp nhận 

và trả kết quả tại 

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công 

các cấp trong phạm 

vi tỉnh Thái Nguyên 

Phí: 800.000 đ/hồ sơ 

- Nghị định số 08/2020/NĐ-CP 

ngày 08/01/2020 của Chính phủ 

về tổ chức và hoạt động của 

Thừa phát lại. 

- Nghị định 121/2025/NĐ-CP 

ngày 11/6/2025 của Chính phủ 

quy định về phân quyền, phân 

cấp trong lĩnh vực quản lý nhà 

nước của Bộ Tư pháp. 

- Nghị định số 18/2026/NĐ-CP 

ngày 14/01/2026 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số Nghị 

định để cắt giảm, đơn giản hóa 

thủ tục hành chính, điều kiện 

kinh doanh thuộc phạm vi quản 

lý của Bộ Tư pháp. 

- Thông tư số 05/2020/TT-BTP 

ngày 28/8/2020 của Bộ trưởng 

Bộ Tư pháp quy định chi tiết 

một số điều và biện pháp thi 

hành Nghị định số 08/2020/NĐ-

CP ngày 08/01/2020 của Chính 

phủ về tổ chức và hoạt động của 

Thừa phát lại. 

Một 

cửa  

liên 

thông 
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S 

TT 

Tên thủ tục 

hành chính 

Thời gian 

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Phí/lệ phí 

(nếu có) 
Căn cứ pháp lý 

Cơ chế 

giải 

quyết 

TTHC 

- Thời gian xác minh, 

yêu cầu cung cấp 

thông tin lý lịch tư 

pháp không tính vào 

thời gian giải quyết 

thủ tục hành chính. 

- Thông tư số 223/2016/TT-

BTC ngày 10/11/2016 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính quy định 

mức thu, chế độ thu, nộp, quản 

lý và sử dụng phí thẩm định tiêu 

chuẩn, điều kiện hành nghề 

Thừa phát lại; phí thẩm định 

điều kiện thành lập, hoạt động 

Văn phòng Thừa phát lại. 

- Thông tư số 05/2021/TT-BTC 

ngày 20/01/2021 của Bộ trưởng 

Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Thông tư số 

223/2016/TT-BTC ngày 

10/11/2016 của Bộ trưởng Bộ 

Tài chính quy định mức thu, 

chế độ thu, nộp, quản lý và sử 

dụng phí thẩm định tiêu chuẩn, 

điều kiện hành nghề Thừa phát 

lại; phí thẩm định điều kiện 

thành lập, hoạt động Văn phòng 

Thừa phát lại. 
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S 

TT 

Tên thủ tục 

hành chính 

Thời gian 

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Phí/lệ phí 

(nếu có) 
Căn cứ pháp lý 

Cơ chế 

giải 

quyết 

TTHC 

- Thông tư số 08/2025/TT-BTP 

ngày 12/6/2025 của Bộ trưởng 

Bộ Tư pháp quy định về phân 

định thẩm quyền của chính 

quyền địa phương 02 cấp và 

phân cấp trong lĩnh vực quản lý 

nhà nước của Bộ Tư pháp. 

- Thông tư số 09/2025/TT-BTP 

ngày 16/6/2025 của Bộ trưởng 

Bộ Tư pháp hướng dẫn chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn của 

Sở Tư pháp thuộc Ủy ban nhân 

dân tỉnh, thành phố trực thuộc 

Trung ương và chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn của Văn 

phòng Hội đồng nhân dân và 

Ủy ban nhân dân thuộc Ủy ban 

nhân dân xã, phường, đặc khu 

trong lĩnh vực Tư pháp. 
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S 

TT 

Tên thủ tục 

hành chính 

Thời gian 

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Phí/lệ phí 

(nếu có) 
Căn cứ pháp lý 

Cơ chế 

giải 

quyết 

TTHC 

3 

Miễn nhiệm  

Thừa phát lại 

(trường hợp được 

miễn nhiệm) 

Trong thời hạn 07 

ngày làm việc, kể từ 

ngày nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ, Sở Tư pháp có 

văn bản đề nghị Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân 

cấp tỉnh miễn nhiệm 

Thừa phát lại kèm 

theo hồ sơ đề nghị 

miễn nhiệm. 

- Trong thời hạn 10 

ngày làm việc, kể từ 

ngày nhận được văn 

bản đề nghị và hồ sơ 

đề nghị miễn nhiệm 

của Sở Tư pháp, Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân 

cấp tỉnh xem xét, 

quyết định miễn 

nhiệm Thừa phát lại. 

Nơi tiếp nhận hồ 

sơ và trả kết quả 

giải quyết thủ tục 

hành chính: 

Bộ phận Tiếp nhận 

và trả kết quả tại 

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công 

các cấp trong phạm 

vi tỉnh Thái Nguyên 

Phí, lệ phí: Không 

- Nghị định số 08/2020/NĐ-CP 

ngày 08/01/2020 của Chính phủ 

về tổ chức và hoạt động của 

Thừa phát lại. 

- Nghị định 121/2025/NĐ-CP 

ngày 11/6/2025 của Chính phủ 

quy định về phân quyền, phân 

cấp trong lĩnh vực Quản lý nhà 

nước của Bộ Tư pháp. 

- Nghị định số 18/2026/NĐ-CP 

ngày 14/01/2026 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số Nghị 

định để cắt giảm, đơn giản hóa 

thủ tục hành chính, điều kiện 

kinh doanh thuộc phạm vi quản 

lý của Bộ Tư pháp. 

- Thông tư số 05/2020/TT-BTP 

ngày 28/8/2020 của Bộ trưởng 

Bộ Tư pháp quy định chi tiết 

một số điều và biện pháp thi 

hành Nghị định số 08/2020/NĐ-

CP ngày 08/01/2020 của Chính 

phủ về tổ chức và hoạt động của 

Thừa phát lại. 

Một 

cửa 

liên 

thông 
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S 

TT 

Tên thủ tục 

hành chính 

Thời gian 

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Phí/lệ phí 

(nếu có) 
Căn cứ pháp lý 

Cơ chế 

giải 

quyết 

TTHC 

- Thông tư số 08/2025/TT-BTP 

ngày 12/6/2025 của Bộ trưởng 

Bộ Tư pháp quy định về phân 

định thẩm quyền của chính 

quyền địa phương 02 cấp và 

phân cấp trong lĩnh vực quản lý 

nhà nước của Bộ Tư pháp. 

- Thông tư số 09/2025/TT-BTP 

ngày 16/6/2025 của Bộ trưởng 

Bộ Tư pháp hướng dẫn chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn của 

Sở Tư pháp thuộc Ủy ban nhân 

dân tỉnh, thành phố trực thuộc 

Trung ương và chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn của Văn 

phòng Hội đồng nhân dân và 

Ủy ban nhân dân thuộc Ủy ban 

nhân dân xã, phường, đặc khu 

trong lĩnh vực Tư pháp. 
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S 

TT 

Tên thủ tục 

hành chính 

Thời gian 

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Phí/lệ phí 

(nếu có) 
Căn cứ pháp lý 

Cơ chế 

giải 

quyết 

TTHC 

4 
Bổ nhiệm Thừa 

phát lại 

- Trong thời hạn 07 
ngày làm việc, kể từ 
ngày nhận đủ hồ sơ 
hợp lệ, Sở Tư pháp có 
văn bản đề nghị Chủ 
tịch Ủy ban nhân dân 
cấp tỉnh bổ nhiệm 
Thừa phát lại kèm 
theo hồ sơ đề nghị bổ 
nhiệm; trường hợp từ 
chối đề nghị phải 
thông báo bằng văn 
bản và nêu rõ lý do. 

- Trong thời hạn 20 

ngày làm việc, kể từ 

ngày nhận được văn 

bản và hồ sơ đề nghị 

bổ nhiệm Thừa phát 

lại của Sở Tư pháp, 

Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân cấp tỉnh xem xét, 

quyết định bổ nhiệm 

Thừa phát lại; trường 

hợp từ chối phải thông 

báo bằng văn bản và 

nêu rõ lý do. 

Nơi tiếp nhận hồ 

sơ và trả kết quả 

giải quyết thủ tục 

hành chính: 

Bộ phận Tiếp nhận 

và trả kết quả tại 

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công 

các cấp trong phạm 

vi tỉnh Thái Nguyên 

Phí: 500.000 đ/hồ sơ. 

- Nghị định số 08/2020/NĐ-CP 

ngày 08/01/2020 của Chính phủ 

về tổ chức và hoạt động của 

Thừa phát lại. 

- Nghị định 121/2025/NĐ-CP 

ngày 11/6/2025 của Chính phủ 

quy định về phân quyền, phân 

cấp trong lĩnh vực quản lý nhà 

nước của Bộ Tư pháp. 

- Nghị định số 18/2026/NĐ-CP 

ngày 14/01/2026 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số Nghị 

định để cắt giảm, đơn giản hóa 

thủ tục hành chính, điều kiện 

kinh doanh thuộc phạm vi quản 

lý của Bộ Tư pháp. 

- Thông tư số 05/2020/TT-BTP 

ngày 28/8/2020 của Bộ trưởng 

Bộ Tư pháp quy định chi tiết 

một số điều và biện pháp thi 

hành Nghị định số 08/2020/NĐ-

CP ngày 08/01/2020 của Chính 

phủ về tổ chức và hoạt động của 

Thừa phát lại. 

Một 

cửa 

liên 

thông 

 

CÔNG BÁO THÁI NGUYÊN/Số 09 + 10/Ngày 30-03-202652



S 

TT 

Tên thủ tục 

hành chính 

Thời gian 

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Phí/lệ phí 

(nếu có) 
Căn cứ pháp lý 

Cơ chế 

giải 

quyết 

TTHC 

- Thời gian xác minh, 

yêu cầu cung cấp 

thông tin lý lịch tư 

pháp không tính vào 

thời gian giải quyết 

thủ tục hành chính. 

- Thông tư số 223/2016/TT-BTC 

ngày 10/11/2016 của Bộ trưởng 

Bộ Tài chính quy định mức thu, 

chế độ thu, nộp, quản lý và sử 

dụng phí thẩm định tiêu chuẩn, 

điều kiện hành nghề thừa phát 

lại; phí thẩm định điều kiện 

thành lập, hoạt động Văn phòng 

Thừa phát lại. 

- Thông tư số 05/2021/TT-BTC 

ngày 20/01/2021 của Bộ trưởng 

Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Thông tư số 

223/2016/TT-BTC ngày 

10/11/2016 của Bộ trưởng Bộ 

Tài chính quy định mức thu, 

chế độ thu, nộp, quản lý và sử 

dụng phí thẩm định tiêu chuẩn, 

điều kiện hành nghề thừa phát 

lại; phí thẩm định điều kiện 

thành lập, hoạt động Văn phòng 

Thừa phát lại. 
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S 

TT 

Tên thủ tục 

hành chính 

Thời gian 

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Phí/lệ phí 

(nếu có) 
Căn cứ pháp lý 

Cơ chế 

giải 

quyết 

TTHC 

- Thông tư số 08/2025/TT-BTP 

ngày 12/6/2025 của Bộ trưởng 

Bộ Tư pháp quy định về phân 

định thẩm quyền của chính 

quyền địa phương 02 cấp và 

phân cấp trong lĩnh vực quản lý 

nhà nước của Bộ Tư pháp. 

- Thông tư số 09/2025/TT-BTP 

ngày 16/6/2025 của Bộ trưởng 

Bộ Tư pháp hướng dẫn chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn của 

Sở Tư pháp thuộc Ủy ban nhân 

dân tỉnh, thành phố trực thuộc 

Trung ương và chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn của Văn 

phòng Hội đồng nhân dân và 

Ủy ban nhân dân thuộc Ủy ban 

nhân dân xã, phường, đặc khu 

trong lĩnh vực Tư pháp. 
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S 

TT 

Tên thủ tục 

hành chính 

Thời gian 

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Phí/lệ phí 

(nếu có) 
Căn cứ pháp lý 

Cơ chế 

giải 

quyết 

TTHC 

5 

Đăng ký tập sự 

hành nghề Thừa 

phát lại 

Trong thời hạn 03 

ngày làm việc, kể từ 

ngày nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ. 

 

Nơi tiếp nhận hồ 

sơ và trả kết quả 

giải quyết thủ tục 

hành chính: 

Bộ phận Tiếp nhận 

và trả kết quả tại 

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công 

các cấp trong phạm 

vi tỉnh Thái Nguyên 

Phí, lệ phí: Không 

- Nghị định số 08/2020/NĐ-CP 

ngày 08/01/2020 của Chính phủ 

về tổ chức và hoạt động của 

Thừa phát lại. 

- Nghị định số 18/2026/NĐ-CP 

ngày 14/01/2026 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số Nghị 

định để cắt giảm, đơn giản hóa 

thủ tục hành chính, điều kiện 

kinh doanh thuộc phạm vi quản 

lý của Bộ Tư pháp. 

- Thông tư số 05/2020/TT-BTP 

ngày 28/8/2020 của Bộ trưởng 

Bộ Tư pháp quy định chi tiết 

một số điều và biện pháp thi 

hành Nghị định số 08/2020/NĐ-

CP ngày 08/01/2020 của Chính 

phủ về tổ chức và hoạt động của 

Thừa phát lại. 

Một 

cửa 
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S 

TT 

Tên thủ tục 

hành chính 

Thời gian 

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Phí/lệ phí 

(nếu có) 
Căn cứ pháp lý 

Cơ chế 

giải 

quyết 

TTHC 

Thông tư số 09/2025/TT-BTP 

ngày 16/6/2025 của Bộ trưởng 

Bộ Tư pháp hướng dẫn chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn của 

Sở Tư pháp thuộc Ủy ban nhân 

dân tỉnh, thành phố trực thuộc 

Trung ương và chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn của Văn 

phòng Hội đồng nhân dân và 

Ủy ban nhân dân thuộc Ủy ban 

nhân dân xã, phường, đặc khu 

trong lĩnh vực Tư pháp. 

6 

Thay đổi nơi tập 

sự hành nghề 

Thừa phát lại 

Trong thời hạn 02 

ngày làm việc, kể từ 

ngày nhận Giấy đề 

nghị thay đổi nơi tập sự. 

Nơi tiếp nhận hồ 

sơ và trả kết quả 

giải quyết thủ tục 

hành chính: 

Bộ phận Tiếp nhận 

và trả kết quả tại 

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công 

các cấp trong phạm 

vi tỉnh Thái Nguyên 

Phí, lệ phí: Không 

- Nghị định số 08/2020/NĐ-CP 

ngày 08/01/2020 của Chính phủ 

về tổ chức và hoạt động của 

Thừa phát lại. 

- Nghị định số 18/2026/NĐ-CP 

ngày 14/01/2026 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số Nghị 

định để cắt giảm, đơn giản hóa 

thủ tục hành chính, điều kiện 

kinh doanh thuộc phạm vi quản 

lý của Bộ Tư pháp. 

Một 

cửa 
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S 

TT 

Tên thủ tục 

hành chính 

Thời gian 

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Phí/lệ phí 

(nếu có) 
Căn cứ pháp lý 

Cơ chế 

giải 

quyết 

TTHC 
- Thông tư số 05/2020/TT-BTP 
ngày 28/8/2020 của Bộ trưởng 
Bộ Tư pháp quy định chi tiết 
một số điều và biện pháp thi 
hành Nghị định số 08/2020/NĐ-
CP ngày 08/01/2020 của Chính 
phủ về tổ chức và hoạt động của 
Thừa phát lại. 

- Thông tư số 03/2024/TT-BTP 
ngày 15/5/2024 của Bộ trưởng 
Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung 08 
thông tư liên quan đến thủ tục 
hành chính trong lĩnh vực Bổ 
trợ tư pháp. 

- Thông tư số 09/2025/TT-BTP 

ngày 16/6/2025 của Bộ trưởng 

Bộ Tư pháp hướng dẫn chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn của 

Sở Tư pháp thuộc Ủy ban nhân 

dân tỉnh, thành phố trực thuộc 

Trung ương và chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn của Văn 

phòng Hội đồng nhân dân và 

Ủy ban nhân dân thuộc Ủy ban 

nhân dân xã, phường, đặc khu 

trong lĩnh vực Tư pháp. 
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S 

TT 

Tên thủ tục 

hành chính 

Thời gian 

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Phí/lệ phí 

(nếu có) 
Căn cứ pháp lý 

Cơ chế 

giải 

quyết 

TTHC 

7 

Đăng ký hành 

nghề và cấp Thẻ 

Thừa phát lại 

Trong thời hạn 05 

ngày, kể từ ngày nhận 

đủ hồ sơ hợp lệ. 

 

Nơi tiếp nhận hồ 

sơ và trả kết quả 

giải quyết thủ tục 

hành chính: 

Bộ phận Tiếp nhận 

và trả kết quả tại 

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công 

các cấp trong phạm 

vi tỉnh Thái Nguyên 

Phí, lệ phí: Không 

- Nghị định số 08/2020/NĐ-CP 

ngày 08/01/2020 của Chính phủ 

về tổ chức và hoạt động của 

Thừa phát lại. 

- Nghị định số 18/2026/NĐ-CP 
ngày 14/01/2026 của Chính phủ 
sửa đổi, bổ sung một số Nghị 
định để cắt giảm, đơn giản hóa 
thủ tục hành chính, điều kiện 
kinh doanh thuộc phạm vi quản 
lý của Bộ Tư pháp. 

- Thông tư số 05/2020/TT-BTP 

ngày 28/8/2020 của Bộ trưởng 

Bộ Tư pháp quy định chi tiết 

một số điều và biện pháp thi 

hành Nghị định số 08/2020/NĐ-

CP ngày 08/01/2020 của Chính 

phủ về tổ chức và hoạt động của 

Thừa phát lại. 

- Thông tư số 03/2024/TT-BTP 

ngày 15/5/2024 của Bộ trưởng 

Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung 08 

thông tư liên quan đến thủ tục 

hành chính trong lĩnh vực Bổ 

trợ tư pháp. 

Một 

cửa 
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S 

TT 

Tên thủ tục 

hành chính 

Thời gian 

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Phí/lệ phí 

(nếu có) 
Căn cứ pháp lý 

Cơ chế 

giải 

quyết 

TTHC 

- Thông tư số 09/2025/TT-BTP 

ngày 16/6/2025 của Bộ trưởng 

Bộ Tư pháp hướng dẫn chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn của 

Sở Tư pháp thuộc Ủy ban nhân 

dân tỉnh, thành phố trực thuộc 

Trung ương và chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn của Văn 

phòng Hội đồng nhân dân và 

Ủy ban nhân dân thuộc Ủy ban 

nhân dân xã, phường, đặc khu 

trong lĩnh vực Tư pháp. 

8 
Cấp lại Thẻ 

Thừa phát lại 

Trong thời hạn 03 

ngày làm việc, kể từ 

ngày nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ. 

 

Nơi tiếp nhận hồ 

sơ và trả kết quả 

giải quyết thủ tục 

hành chính: 

Bộ phận Tiếp nhận 

và trả kết quả tại 

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công 

các cấp trong phạm 

vi tỉnh Thái Nguyên 

Phí, lệ phí: Không 

- Nghị định số 08/2020/NĐ-CP 

ngày 08/01/2020 của Chính phủ 

về tổ chức và hoạt động của 

Thừa phát lại. 

- Nghị định số 18/2026/NĐ-CP 

ngày 14/01/2026 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số Nghị 

định để cắt giảm, đơn giản hóa 

thủ tục hành chính, điều kiện 

kinh doanh thuộc phạm vi quản 

lý của Bộ Tư pháp. 

Một 

cửa 
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S 

TT 

Tên thủ tục 

hành chính 

Thời gian 

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Phí/lệ phí 

(nếu có) 
Căn cứ pháp lý 

Cơ chế 

giải 

quyết 

TTHC 

- Thông tư số 05/2020/TT-BTP 

ngày 28/8/2020 của Bộ trưởng 

Bộ Tư pháp quy định chi tiết 

một số điều và biện pháp thi 

hành Nghị định số 08/2020/NĐ-

CP ngày 08/01/2020 của Chính 

phủ về tổ chức và hoạt động của 

Thừa phát lại. 

- Thông tư số 03/2024/TT-BTP 

ngày 15/5/2024 của Bộ trưởng 

Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung 08 

Thông tư liên quan đến thủ tục 

hành chính trong lĩnh vực Bổ 

trợ tư pháp. 

- Thông tư số 09/2025/TT-BTP 
ngày 16/6/2025 của Bộ trưởng 
Bộ Tư pháp hướng dẫn chức 
năng, nhiệm vụ, quyền hạn của 
Sở Tư pháp thuộc Ủy ban nhân 
dân tỉnh, thành phố trực thuộc 
Trung ương và chức năng, 
nhiệm vụ, quyền hạn của Văn 
phòng Hội đồng nhân dân và 
Ủy ban nhân dân thuộc Ủy ban 
nhân dân xã, phường, đặc khu 
trong lĩnh vực Tư pháp. 
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S 

TT 

Tên thủ tục 

hành chính 

Thời gian 

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Phí/lệ phí 

(nếu có) 
Căn cứ pháp lý 

Cơ chế 

giải 

quyết 

TTHC 

9 

Thành lập Văn 

phòng Thừa 

phát lại 

- Trong thời hạn 10 

ngày, kể từ ngày nhận 

đủ hồ sơ hợp lệ, Sở 

Tư pháp trình Ủy ban 

nhân dân cấp tỉnh xem 

xét, quyết định cho 

phép thành lập Văn 

phòng Thừa phát lại; 

trường hợp từ chối 

phải thông báo bằng 

văn bản và nêu rõ lý do. 

- Trong thời hạn 07 

ngày, kể từ ngày nhận 

được hồ sơ trình của 

Sở Tư pháp, Ủy ban 

nhân dân cấp tỉnh xem 

xét, quyết định cho 

phép thành lập Văn 

phòng Thừa phát lại. 

Nơi tiếp nhận hồ 

sơ và trả kết quả 

giải quyết thủ tục 

hành chính: 

Bộ phận Tiếp nhận 

và trả kết quả tại 

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công 

các cấp trong phạm 

vi tỉnh Thái Nguyên 

Lệ phí: 1.000.000 

đ/hồ sơ. 

- Nghị định số 08/2020/NĐ-CP 

ngày 08/01/2020 của Chính phủ 

về tổ chức và hoạt động của 

Thừa phát lại. 

- Nghị định số 18/2026/NĐ-CP 

ngày 14/01/2026 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số Nghị 

định để cắt giảm, đơn giản hóa 

thủ tục hành chính, điều kiện 

kinh doanh thuộc phạm vi quản 

lý của Bộ Tư pháp. 

- Thông tư số 05/2020/TT-BTP 

ngày 28/8/2020 của Bộ trưởng 

Bộ Tư pháp quy định chi tiết 

một số điều và biện pháp thi 

hành Nghị định số 08/2020/NĐ-

CP ngày 08/01/2020 của Chính 

phủ về tổ chức và hoạt động của 

Thừa phát lại. 

Một 

cửa 

liên 

thông 
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S 

TT 

Tên thủ tục 

hành chính 

Thời gian 

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Phí/lệ phí 

(nếu có) 
Căn cứ pháp lý 

Cơ chế 

giải 

quyết 

TTHC 

- Thông tư số 223/2016/TT-

BTC ngày 10/11/2016 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính quy định 

mức thu, chế độ thu, nộp, quản 

lý và sử dụng phí thẩm định 

tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề 

thừa phát lại; phí thẩm định 

điều kiện thành lập, hoạt động 

Văn phòng Thừa phát lại. 

- Thông tư số 05/2021/TT-BTC 

ngày 20/01/2021 của Bộ trưởng 

Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Thông tư số 

223/2016/TT-BTC ngày 

10/11/2016 của Bộ trưởng Bộ 

Tài chính quy định mức thu, 

chế độ thu, nộp, quản lý và sử 

dụng phí thẩm định tiêu chuẩn, 

điều kiện hành nghề thừa phát 

lại; phí thẩm định điều kiện 

thành lập, hoạt động Văn phòng 

Thừa phát lại. 
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S 

TT 

Tên thủ tục 

hành chính 

Thời gian 

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Phí/lệ phí 

(nếu có) 
Căn cứ pháp lý 

Cơ chế 

giải 

quyết 

TTHC 

- Thông tư số 03/2024/TT-BTP 

ngày 15/5/2024 của Bộ trưởng 

Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung 08 

thông tư liên quan đến thủ tục 

hành chính trong lĩnh vực Bổ 

trợ tư pháp. 

- Thông tư số 09/2025/TT-BTP 

ngày 16/6/2025 của Bộ trưởng 

Bộ Tư pháp hướng dẫn chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn của 

Sở Tư pháp thuộc Ủy ban nhân 

dân tỉnh, thành phố trực thuộc 

Trung ương và chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn của Văn 

phòng Hội đồng nhân dân và 

Ủy ban nhân dân thuộc Ủy ban 

nhân dân xã, phường, đặc khu 

trong lĩnh vực Tư pháp. 
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S 

TT 

Tên thủ tục 

hành chính 

Thời gian 

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Phí/lệ phí 

(nếu có) 
Căn cứ pháp lý 

Cơ chế 

giải 

quyết 

TTHC 

10 

Đăng ký hoạt 

động Văn phòng 

Thừa phát lại 

Trong thời hạn 04 

ngày, kể từ ngày nhận 

đủ hồ sơ hợp lệ. 

 

Nơi tiếp nhận hồ 

sơ và trả kết quả 

giải quyết thủ tục 

hành chính: 

Bộ phận Tiếp nhận 

và trả kết quả tại 

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công 

các cấp trong phạm 

vi tỉnh Thái Nguyên 

Phí, lệ phí: Không. 

- Nghị định số 08/2020/NĐ-CP 

ngày 08/01/2020 của Chính phủ 

về tổ chức và hoạt động của 

Thừa phát lại. 

- Nghị định số 18/2026/NĐ-CP 

ngày 14/01/2026 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số Nghị 

định để cắt giảm, đơn giản hóa 

thủ tục hành chính, điều kiện 

kinh doanh thuộc phạm vi quản 

lý của Bộ Tư pháp. 

- Thông tư số 05/2020/TT-BTP 

ngày 28/8/2020 của Bộ trưởng 

Bộ Tư pháp quy định chi tiết 

một số điều và biện pháp thi 

hành Nghị định số 08/2020/NĐ-

CP ngày 08/01/2020 của Chính 

phủ về tổ chức và hoạt động của 

Thừa phát lại. 

- Thông tư số 03/2024/TT-BTP 
ngày 15/5/2024 của Bộ trưởng 
Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung 08 
Thông tư liên quan đến thủ tục 
hành chính trong lĩnh vực Bổ 
trợ tư pháp. 

Một 

cửa 
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S 

TT 

Tên thủ tục 

hành chính 

Thời gian 

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Phí/lệ phí 

(nếu có) 
Căn cứ pháp lý 

Cơ chế 

giải 

quyết 

TTHC 

- Thông tư số 09/2025/TT-BTP 

ngày 16/6/2025 của Bộ trưởng 

Bộ Tư pháp hướng dẫn chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn của 

Sở Tư pháp thuộc Ủy ban nhân 

dân tỉnh, thành phố trực thuộc 

Trung ương và chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn của Văn 

phòng Hội đồng nhân dân và 

Ủy ban nhân dân thuộc Ủy ban 

nhân dân xã, phường, đặc khu 

trong lĩnh vực Tư pháp. 

- Thông tư số 223/2016/TT-

BTC ngày 10/11/2016 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính quy định 

mức thu, chế độ thu, nộp, quản 

lý và sử dụng phí thẩm định 

tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề 

thừa phát lại; phí thẩm định 

điều kiện thành lập, hoạt động 

Văn phòng Thừa phát lại. 

CÔNG BÁO THÁI NGUYÊN/Số 09 + 10/Ngày 30-03-2026 65



S 

TT 

Tên thủ tục 

hành chính 

Thời gian 

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Phí/lệ phí 

(nếu có) 
Căn cứ pháp lý 

Cơ chế 

giải 

quyết 

TTHC 

- Thông tư số 05/2021/TT-BTC 

ngày 20/01/2021 của Bộ trưởng 

Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Thông tư số 

223/2016/TT-BTC ngày 

10/11/2016 của Bộ trưởng Bộ 

Tài chính quy định mức thu, 

chế độ thu, nộp, quản lý và sử 

dụng phí thẩm định tiêu chuẩn, 

điều kiện hành nghề thừa phát 

lại; phí thẩm định điều kiện 

thành lập, hoạt động Văn phòng 

Thừa phát lại. 

11 

Thay đổi nội 

dung đăng ký 

hoạt động của 

Văn phòng 

Thừa phát lại 

- Đối với trường hợp 

thay đổi Trưởng Văn 

phòng thì thời hạn cấp 

Giấy đăng ký hoạt 

động cho Văn phòng 

Thừa phát lại là 03 

ngày làm việc, kể từ 

ngày nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ. 

Nơi tiếp nhận hồ 

sơ và trả kết quả 

giải quyết thủ tục 

hành chính: 

Bộ phận Tiếp nhận 

và trả kết quả tại 

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công 

các cấp trong phạm 

vi tỉnh Thái Nguyên 

Phí, lệ phí: 500.000 

đồng/hồ sơ 

- Nghị định số 08/2020/NĐ-CP 

ngày 08/01/2020 của Chính phủ 

về tổ chức và hoạt động của 

Thừa phát lại. 

- Nghị định số 18/2026/NĐ-CP 

ngày 14/01/2026 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số Nghị 

định để cắt giảm, đơn giản hóa 

thủ tục hành chính, điều kiện 

kinh doanh thuộc phạm vi quản 

lý của Bộ Tư pháp. 

Một 

cửa 
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S 

TT 

Tên thủ tục 

hành chính 

Thời gian 

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Phí/lệ phí 

(nếu có) 
Căn cứ pháp lý 

Cơ chế 

giải 

quyết 

TTHC 

- Đối với các trường 

hợp thay đổi khác thì 

thời hạn cấp Giấy 

đăng ký hoạt động 

cho Văn phòng Thừa 

phát lại là 07 ngày 

làm việc, kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

- Thông tư số 05/2020/TT-BTP 

ngày 28/8/2020 của Bộ trưởng 

Bộ Tư pháp quy định chi tiết 

một số điều và biện pháp thi 

hành Nghị định số 08/2020/NĐ-

CP ngày 08/01/2020 của Chính 

phủ về tổ chức và hoạt động của 

Thừa phát lại. 

- Thông tư số 03/2024/TT-BTP 

ngày 15/5/2024 của Bộ trưởng 

Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung 08 

Thông tư liên quan đến thủ tục 

hành chính trong lĩnh vực Bổ 

trợ tư pháp. 

- Thông tư số 223/2016/TT-

BTC ngày 10/11/2016 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính quy định 

mức thu, chế độ thu, nộp, quản 

lý và sử dụng phí thẩm định 

tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề 

thừa phát lại; phí thẩm định 

điều kiện thành lập, hoạt động 

Văn phòng Thừa phát lại. 
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S 

TT 

Tên thủ tục 

hành chính 

Thời gian 

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Phí/lệ phí 

(nếu có) 
Căn cứ pháp lý 

Cơ chế 

giải 

quyết 

TTHC 

- Thông tư số 05/2021/TT-BTC 

ngày 20/01/2021 của Bộ trưởng 

Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Thông tư số 

223/2016/TT-BTC ngày 

10/11/2016 của Bộ trưởng Bộ 

Tài chính quy định mức thu, 

chế độ thu, nộp, quản lý và sử 

dụng phí thẩm định tiêu chuẩn, 

điều kiện hành nghề thừa phát 

lại; phí thẩm định điều kiện 

thành lập, hoạt động Văn phòng 

Thừa phát lại. 

12 

Chuyển đổi loại 

hình hoạt động 

Văn phòng 

Thừa phát lại 

- Trong thời hạn 15 

ngày làm việc, kể từ 

ngày nhận được 

Quyết định cho phép 

chuyển đổi, Văn 

phòng Thừa phát lại 

phải đăng ký hoạt 

động tại Sở Tư 

pháp nơi cho phép 

chuyển đổi. Văn 

phòng Thừa phát lại 

Nơi tiếp nhận hồ 

sơ và trả kết quả 

giải quyết thủ tục 

hành chính: 

Bộ phận Tiếp nhận 

và trả kết quả tại 

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công 

các cấp trong phạm 

vi tỉnh Thái Nguyên 

Phí, lệ phí: Không 

- Nghị định số 08/2020/NĐ-CP 

ngày 08/01/2020 của Chính phủ 

về tổ chức và hoạt động của 

Thừa phát lại. 

- Nghị định số 18/2026/NĐ-CP 

ngày 14/01/2026 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số Nghị 

định để cắt giảm, đơn giản hóa 

thủ tục hành chính, điều kiện 

kinh doanh thuộc phạm vi quản 

lý của Bộ Tư pháp. 

Một 

cửa 

liên 

thông 
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S 

TT 

Tên thủ tục 

hành chính 

Thời gian 

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Phí/lệ phí 

(nếu có) 
Căn cứ pháp lý 

Cơ chế 

giải 

quyết 

TTHC 

nộp văn bản đăng ký 

hoạt động theo mẫu 

do Bộ trưởng Bộ Tư 

pháp quy định trực 

tiếp hoặc qua dịch vụ 

bưu chính đến Trung 

tâm phục vụ hành 

chính công tỉnh, thành 

phố nơi cho phép 

chuyển đổi hoặc trực 

tuyến trên Cổng Dịch 

vụ công Quốc gia. 

- Trong thời hạn 03 

ngày làm việc, kể từ 

ngày nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ, Sở Tư pháp 

cấp Giấy đăng ký hoạt 

động cho Văn phòng 

Thừa phát lại chuyển 

đổi; trường hợp từ 

chối phải thông báo 

bằng văn bản và nêu 

rõ lý do. 

- Thông tư số 05/2020/TT-BTP 
ngày 28/8/2020 của Bộ trưởng 
Bộ Tư pháp quy định chi tiết 
một số điều và biện pháp thi 
hành Nghị định số 08/2020/NĐ-
CP ngày 08/01/2020 của Chính 
phủ về tổ chức và hoạt động của 
Thừa phát lại. 

- Thông tư số 03/2024/TT-BTP 
ngày 15/5/2024 của Bộ trưởng 
Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung 08 
Thông tư liên quan đến thủ tục 
hành chính trong lĩnh vực Bổ 
trợ tư phát. 

- Thông tư số 09/2025/TT-BTP 

ngày 16/6/2025 của Bộ trưởng 

Bộ Tư pháp hướng dẫn chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn của 

Sở Tư pháp thuộc Ủy ban nhân 

dân tỉnh, thành phố trực thuộc 

Trung ương và chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn của Văn 

phòng Hội đồng nhân dân và 

Ủy ban nhân dân thuộc Ủy ban 

nhân dân xã, phường, đặc khu 

trong lĩnh vực Tư pháp. 
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S 

TT 

Tên thủ tục 

hành chính 

Thời gian 

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Phí/lệ phí 

(nếu có) 
Căn cứ pháp lý 

Cơ chế 

giải 

quyết 

TTHC 

13 

 

Đăng ký hoạt 

động sau khi 

chuyển đổi loại 

hình hoạt động 

Văn phòng  

Thừa phát lại 

Trong thời hạn 07 

ngày làm việc, kể từ 

ngày nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ. 

 

Nơi tiếp nhận hồ 

sơ và trả kết quả 

giải quyết thủ tục 

hành chính: 

Bộ phận Tiếp nhận 

và trả kết quả tại 

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công 

các cấp trong phạm 

vi tỉnh Thái Nguyên 

Phí, lệ phí: Không. 

- Nghị định số 08/2020/NĐ-CP 

ngày 08/01/2020 của Chính phủ 

về tổ chức và hoạt động của 

Thừa phát lại. 

- Thông tư số 05/2020/TT-BTP 

ngày 28/8/2020 của Bộ trưởng 

Bộ Tư pháp quy định chi tiết 

một số điều và biện pháp thi 

hành Nghị định số 08/2020/NĐ-

CP ngày 08/01/2020 của Chính 

phủ về tổ chức và hoạt động của 

Thừa phát lại. 

- Thông tư số 03/2024/TT-BTP 

ngày 15/5/2024 của Bộ trưởng 

Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung 08 

Thông tư liên quan đến thủ tục 

hành chính trong lĩnh vực Bổ 

trợ tư pháp. 

Một 

cửa 
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S 

TT 

Tên thủ tục 

hành chính 

Thời gian 

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Phí/lệ phí 

(nếu có) 
Căn cứ pháp lý 

Cơ chế 

giải 

quyết 

TTHC 

- Thông tư số 09/2025/TT-BTP 

ngày 16/6/2025 của Bộ trưởng 

Bộ Tư pháp hướng dẫn chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn của 

Sở Tư pháp thuộc Ủy ban nhân 

dân tỉnh, thành phố trực thuộc 

Trung ương và chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn của Văn 

phòng Hội đồng nhân dân và 

Ủy ban nhân dân thuộc Ủy ban 

nhân dân xã, phường, đặc khu 

trong lĩnh vực Tư pháp. 

14 

Hợp nhất, sáp 

nhập Văn phòng 

Thừa phát lại 

- Trong thời hạn 10 

ngày, kể từ ngày nhận 

đủ hồ sơ hợp lệ, Sở 

Tư pháp trình Ủy ban 

nhân dân cấp tỉnh xem 

xét, quyết định cho 

phép hợp nhất, sáp 

nhập Văn phòng Thừa 

phát lại; trường hợp 

không đồng ý phải 

thông báo bằng văn 

bản và nêu rõ lý do. 

Nơi tiếp nhận hồ 

sơ và trả kết quả 

giải quyết thủ tục 

hành chính: 

Bộ phận Tiếp nhận 

và trả kết quả tại 

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công 

các cấp trong phạm 

vi tỉnh Thái Nguyên 

Phí, lệ phí: Không 

- Nghị định số 08/2020/NĐ-CP 

ngày 08/01/2020 của Chính phủ 

về tổ chức và hoạt động của 

Thừa phát lại. 

- Nghị định số 18/2026/NĐ-CP 

ngày 14/01/2026 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số Nghị 

định để cắt giảm, đơn giản hóa 

thủ tục hành chính, điều kiện 

kinh doanh thuộc phạm vi quản 

lý của Bộ Tư pháp. 

Một 

cửa 

liên 

thông 
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S 

TT 

Tên thủ tục 

hành chính 

Thời gian 

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Phí/lệ phí 

(nếu có) 
Căn cứ pháp lý 

Cơ chế 

giải 

quyết 

TTHC 

- Trong thời hạn 04 

ngày, kể từ ngày nhận 

được hồ sơ trình của 

Sở Tư pháp, Ủy ban 

nhân dân cấp tỉnh xem 

xét, quyết định cho 

phép hợp nhất, sáp 

nhập Văn phòng Thừa 

phát lại; trường hợp từ 

chối phải thông báo 

bằng văn bản và nêu 

rõ lý do. 

- Thông tư số 05/2020/TT-BTP 
ngày 28/8/2020 của Bộ trưởng 
Bộ Tư pháp quy định chi tiết 
một số điều và biện pháp thi 
hành Nghị định số 08/2020/NĐ-
CP ngày 08/01/2020 của Chính 
phủ về tổ chức và hoạt động của 
Thừa phát lại. 

- Thông tư số 03/2024/TT-BTP 
ngày 15/5/2024 của Bộ trưởng 
Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung 08 
Thông tư liên quan đến thủ tục 
hành chính trong lĩnh vực Bổ 
trợ tư pháp. 

15 

Đăng ký hoạt 

động, thay đổi 

nội dung đăng 

ký hoạt động 

sau khi hợp 

nhất, sáp nhập 

Văn phòng 

Thừa phát lại 

Trong thời hạn 07 

ngày làm việc, kể từ 

ngày nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ. 

 

Nơi tiếp nhận hồ 

sơ và trả kết quả 

giải quyết thủ tục 

hành chính: 

Bộ phận Tiếp nhận 

và trả kết quả tại 

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công 

các cấp trong phạm 

vi tỉnh Thái Nguyên 

Phí, lệ phí: Không. 

- Nghị định số 08/2020/NĐ-CP 
ngày 08/01/2020 của Chính phủ 
về tổ chức và hoạt động của 
Thừa phát lại. 

- Thông tư số 05/2020/TT-BTP 
ngày 28/8/2020 của Bộ trưởng 
Bộ Tư pháp quy định chi tiết 
một số điều và biện pháp thi 
hành Nghị định số 08/2020/NĐ-
CP ngày 08/01/2020 của Chính 
phủ về tổ chức và hoạt động của 
Thừa phát lại. 

Một 

cửa 
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S 

TT 

Tên thủ tục 

hành chính 

Thời gian 

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Phí/lệ phí 

(nếu có) 
Căn cứ pháp lý 

Cơ chế 

giải 

quyết 

TTHC 

- Thông tư số 03/2024/TT-BTP 

ngày 15/5/2024 của Bộ trưởng 

Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung 08 

Thông tư liên quan đến thủ tục 

hành chính trong lĩnh vực Bổ 

trợ tư pháp. 

16 

Chuyển nhượng 

Văn phòng Thừa 

phát lại 

- Trong thời hạn 07 

ngày, kể từ ngày nhận 

đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Tư 

pháp trình Ủy ban nhân 

dân cấp tỉnh xem xét, 

quyết định cho phép 

chuyển nhượng Văn 

phòng Thừa phát lại. 

- Trong thời hạn 05 

ngày, kể từ ngày nhận 

được hồ sơ trình của 

Sở Tư pháp, Ủy ban 

nhân dân cấp tỉnh xem 

xét, quyết định cho 

phép chuyển nhượng. 

Nơi tiếp nhận hồ 

sơ và trả kết quả 

giải quyết thủ tục 

hành chính: 

Bộ phận Tiếp nhận 

và trả kết quả tại 

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công 

các cấp trong phạm 

vi tỉnh Thái Nguyên 

Phí, lệ phí: Không. 

- Nghị định số 08/2020/NĐ-CP 
ngày 08/01/2020 của Chính phủ 
về tổ chức và hoạt động của 
Thừa phát lại. 

- Nghị định số 18/2026/NĐ-CP 
ngày 14/01/2026 của Chính phủ 
sửa đổi, bổ sung một số Nghị 
định để cắt giảm, đơn giản hóa 
thủ tục hành chính, điều kiện 
kinh doanh thuộc phạm vi quản 
lý của Bộ Tư pháp. 

- Thông tư số 05/2020/TT-BTP 

ngày 28/8/2020 của Bộ trưởng 

Bộ Tư pháp quy định chi tiết 

một số điều và biện pháp thi 

hành Nghị định số 08/2020/NĐ-

CP ngày 08/01/2020 của Chính 

phủ về tổ chức và hoạt động của 

Thừa phát lại. 

Một 

cửa 

liên 

thông 
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S 

TT 

Tên thủ tục 

hành chính 

Thời gian 

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Phí/lệ phí 

(nếu có) 
Căn cứ pháp lý 

Cơ chế 

giải 

quyết 

TTHC 

- Thông tư số 03/2024/TT-BTP 

ngày 15/5/2024 của Bộ trưởng 

Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung 08 

Thông tư liên quan đến thủ tục 

hành chính trong lĩnh vực Bổ 

trợ tư pháp. 

- Thông tư số 09/2025/TT-BTP 

ngày 16/6/2025 của Bộ trưởng 

Bộ Tư pháp hướng dẫn chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn của 

Sở Tư pháp thuộc Ủy ban nhân 

dân tỉnh, thành phố trực thuộc 

Trung ương và chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn của Văn 

phòng Hội đồng nhân dân và 

Ủy ban nhân dân thuộc Ủy ban 

nhân dân xã, phường, đặc khu 

trong lĩnh vực Tư pháp. 
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S 

TT 

Tên thủ tục 

hành chính 

Thời gian 

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Phí/lệ phí 

(nếu có) 
Căn cứ pháp lý 

Cơ chế 

giải 

quyết 

TTHC 

17 

Thay đổi nội 

dung đăng ký 

hoạt động sau khi 

chuyển nhượng 

Văn phòng Thừa 

phát lại 

Trong thời hạn 07 

ngày làm việc, kể từ 

ngày nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ. 

 

Nơi tiếp nhận hồ 

sơ và trả kết quả 

giải quyết thủ tục 

hành chính: 

Bộ phận Tiếp nhận 

và trả kết quả tại 

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công 

các cấp trong phạm 

vi tỉnh Thái Nguyên 

Phí, lệ phí: Không. 

Nghị định số 08/2020/NĐ-CP 

ngày 08/01/2020 của Chính phủ 

về tổ chức và hoạt động của 

Thừa phát lại. 

- Thông tư số 05/2020/TT-BTP 

ngày 28/8/2020 của Bộ trưởng 

Bộ Tư pháp quy định chi tiết 

một số điều và biện pháp thi 

hành Nghị định số 08/2020/NĐ-

CP ngày 08/01/2020 của Chính 

phủ về tổ chức và hoạt động của 

Thừa phát lại. 

- Thông tư số 03/2024/TT-BTP 

ngày 15/5/2024 của Bộ trưởng 

Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung 08 

Thông tư liên quan đến thủ tục 

hành chính trong lĩnh vực bổ 

trợ tư pháp. 

Một 

cửa 
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Phụ lục II 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 675/QĐ-UBND ngày 24 tháng 3 năm 2026 

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên) 

 

STT Tên thủ tục hành chính Quyết định công bố 

1 Đăng ký tập sự hành nghề Thừa phát lại 

Quyết định số 2399/QĐ-

UBND ngày 29/6/2025 

của Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân tỉnh về việc 

công bố danh mục thủ 

tục hành chính lĩnh vực 

Thừa phát lại thuộc 

phạm vi chức năng quản 

lý của Sở Tư pháp tỉnh 

Thái Nguyên 

2 Thay đổi nơi tập sự hành nghề Thừa phát lại 

3 Đăng ký hành nghề và cấp Thẻ Thừa phát lại 

4 Cấp lại Thẻ Thừa phát lại 

5 Thành lập Văn phòng Thừa phát lại 

6 Đăng ký hoạt động Văn phòng Thừa phát lại 

7 
Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn 

phòng Thừa phát lại 

8 
Chuyển đổi loại hình hoạt động Văn phòng Thừa 

phát lại 

9 
Đăng ký hoạt động sau khi chuyển đổi loại hình 

hoạt động Văn phòng Thừa phát lại 

10 Hợp nhất, sáp nhập Văn phòng Thừa phát lại 

11 

Đăng ký hoạt động, thay đổi nội dung đăng ký 

hoạt động sau khi hợp nhất, sáp nhập Văn phòng 

Thừa phát lại 

12 Chuyển nhượng Văn phòng Thừa phát lại 

13 
Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động sau khi 

chuyển nhượng Văn phòng Thừa phát lại 

14 Bổ nhiệm Thừa phát lại 

15 
Miễn nhiệm Thừa phát lại (trường hợp được 

miễn nhiệm) 

16 Bổ nhiệm lại Thừa phát lại 

17  
Công nhận tương đương đào tạo nghề Thừa phát 

lại ở nước ngoài 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH THÁI NGUYÊN 
_____________ 

Số: 696/QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
______________________________________ 

Thái Nguyên, ngày 26 tháng 3 năm 2026 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Đăng kiểm thuộc  

phạm vi quản lý nhà nước của Sở Xây dựng tỉnh Thái Nguyên 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025;  

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về 

kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát 

thủ tục hành chính; 

Căn cứ Nghị định số 118/2025/NĐ-CP ngày 09/6/2025 của Chính phủ về 

thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ phận 

Một cửa và Cổng Dịch vụ công Quốc gia; Nghị định số 367/2025/NĐ-CP ngày 

31/12/2025 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 118/2025/NĐ-CP 

ngày 09/6/2025 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một 

cửa, một cửa liên thông tại Bộ phận Một cửa và Cổng Dịch vụ công Quốc gia; 

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng, 

Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục 

hành chính; 

Căn cứ Thông tư số 01/2023/TT-VPCP ngày 05/4/2023 của Bộ trưởng, Chủ 

nhiệm Văn phòng Chính phủ quy định một số nội dung và biện pháp thi hành trong 

số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính và thực hiện thủ tục hành chính 

trên môi trường điện tử; 

Căn cứ Thông tư số 03/2025/TT-VPCP ngày 15/9/2025 của Bộ trưởng, Chủ 

nhiệm Văn phòng Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số nội dung của Nghị định 

số 118/2025/NĐ-CP ngày 09/6/2025 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành 

chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ phận một cửa và Cổng Dịch 

vụ công Quốc gia; 
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Căn cứ Quyết định số 2478/QĐ-BXD ngày 31/12/2025 của Bộ trưởng Bộ 

Xây dựng về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ trong 

lĩnh vực Đăng kiểm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Xây dựng; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 1883/TTr-SXD ngày 

20/3/2026. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này danh mục thủ tục hành chính lĩnh 

vực Đăng kiểm thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở Xây dựng tỉnh Thái 

Nguyên (có Phụ lục I kèm theo). 

Điều 2. Bãi bỏ các thủ tục hành chính, cụ thể như sau: 

1. Bãi bỏ 04 thủ tục hành chính cấp tỉnh lĩnh vực Đăng kiểm (thủ tục hành 

chính số 01, 02, 05, 06, mục III) được công bố tại Phụ lục I kèm theo Quyết định 

số 1508/QĐ-UBND ngày 21/5/2025 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc 

công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở 

Xây dựng tỉnh Thái Nguyên.  

2. Bãi bỏ 07 thủ tục hành chính cấp tỉnh lĩnh vực đăng kiểm (thủ tục hành 

chính số 01, 02, 03, 04, 07, 10, 11) được công bố tại Phụ lục I kèm theo Quyết 

định số 3495/QĐ-UBND ngày 31/12/2024 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về 

việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Đăng kiểm thuộc phạm vi chức 

năng quản lý của Sở Giao thông vận tải tỉnh Thái Nguyên.  

3. Bãi bỏ 01 thủ tục hành chính cấp tỉnh lĩnh vực Đăng kiểm (thủ tục hành 

chính số 01) được công bố tại Phụ lục I kèm theo Quyết định số 2318/QĐ-UBND 

ngày 29/9/2024 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố danh mục thủ 

tục hành chính lĩnh vực Đăng kiểm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao 

thông vận tải tỉnh Thái Nguyên. 

Điều 3. Sở Xây dựng, Ủy ban nhân dân các xã, phường có trách nhiệm công 

khai thủ tục hành chính theo quy định tại Trung tâm Phục vụ hành chính công và 

triển khai thực hiện giải quyết thủ tục hành chính theo Quyết định này và Quyết 

định số 2478/QĐ-BXD ngày 31/12/2025 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng đã công khai 

trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia. 
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Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Điều 5. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Xây dựng; 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường và các tổ chức, cá nhân có liên quan 

chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

 

 

 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH  

 

 

Nguyễn Thị Loan 
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PHỤ LỤC  

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC ĐĂNG KIỂM  

THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA SỞ XÂY DỰNG TỈNH THÁI NGUYÊN 

 (Kèm theo Quyết định số 696/QĐ-UBND ngày 26 tháng 3 năm 2026 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên) 
_________________________________ 

TT Tên thủ tục 
Thời hạn  

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Phí, lệ phí 

(nếu có) 
Căn cứ pháp lý 

Cơ chế 

giải 

quyết 

TTHC 

Dịch vụ công 

trực tuyến 

Toàn 

trình 

Một 

phần 

I Thủ tục hành chính cấp tỉnh 

1 

Cấp mới Giấy 

chứng nhận đủ 

điều kiện hoạt 

động kiểm định 

khí thải xe mô 

tô, xe gắn máy 

- Tiếp nhận h  s : 03 

ngày làm việc. 

- Kiểm tra, đánh giá 

thực tế: 10 ngày. 

- Cấp Giấy chứng nhận: 

03 ngày làm việc. 

Bộ phận 

một cửa 

bất kỳ 

trong 

phạm vi 

tỉnh Thái 

Nguyên 

Không 

- Thông tư số 

46/2024/TT-BGTVT 

ngày 15 tháng 11 năm 

2024 của Bộ trưởng Bộ 

Giao thông vận tải quy 

định trình tự, thủ tục cấp 

mới, cấp lại, tạm đình 

chỉ hoạt động, thu h i 

giấy chứng nhận đủ điều 

kiện hoạt động kiểm 

định xe c  giới của c  

sở đăng kiểm xe c  giới, 

c  sở kiểm định khí thải 

xe mô tô, xe gắn máy. 

Một 

cửa 
 x 
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TT Tên thủ tục 
Thời hạn  

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Phí, lệ phí 

(nếu có) 
Căn cứ pháp lý 

Cơ chế 

giải 

quyết 

TTHC 

Dịch vụ công 

trực tuyến 

Toàn 

trình 

Một 

phần 

- Thông tư số 

71/2025/TT-BXD ngày 

31 tháng 12 năm 2025 

của Bộ trưởng Bộ Xây 

dựng sửa đổi, bổ sung 

một số điều của các 

Thông tư để cắt giảm, 

đ n giản hóa thủ tục 

hành chính trong lĩnh 

vực Đăng kiểm, hàng 

không dân dụng và thanh 

tra thuộc phạm vi quản lý 

của Bộ Xây dựng. 

2 

Cấp lại Giấy 

chứng nhận đủ 

điều kiện hoạt 

động kiểm định 

khí thải xe mô 

tô, xe gắn máy 

Tiếp nhận h  s : 03 

ngày làm việc. 

- Kiểm tra, đánh giá 

thực tế: 10 ngày. 

- Cấp Giấy chứng nhận: 

03 ngày làm việc. 

Bộ phận 

một cửa 

bất kỳ 

trong 

phạm vi 

tỉnh Thái 

Nguyên 

Không 

- Thông tư số 

46/2024/TT-BGTVT 

ngày 15 tháng 11 năm 

2024 của Bộ trưởng Bộ 

Giao thông vận tải quy 

định trình tự, thủ tục cấp 

mới, cấp lại, tạm đình 

Một 

cửa 
 x 
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TT Tên thủ tục 
Thời hạn  

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Phí, lệ phí 

(nếu có) 
Căn cứ pháp lý 

Cơ chế 

giải 

quyết 

TTHC 

Dịch vụ công 

trực tuyến 

Toàn 

trình 

Một 

phần 

chỉ hoạt động, thu h i 

giấy chứng nhận đủ điều 

kiện hoạt động kiểm 

định xe c  giới của c  

sở đăng kiểm xe c  giới, 

c  sở kiểm định khí thải 

xe mô tô, xe gắn máy. 

- Thông tư số 

71/2025/TT-BXD ngày 

31 tháng 12 năm 2025 

của Bộ trưởng Bộ Xây 

dựng sửa đổi, bổ sung 

một số điều của các 

Thông tư để cắt giảm, 

đ n giản hóa thủ tục 

hành chính trong lĩnh 

vực Đăng kiểm, hàng 

không dân dụng và thanh 

tra thuộc phạm vi quản lý 

của Bộ Xây dựng. 
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TT Tên thủ tục 
Thời hạn  

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Phí, lệ phí 

(nếu có) 
Căn cứ pháp lý 

Cơ chế 

giải 

quyết 

TTHC 

Dịch vụ công 

trực tuyến 

Toàn 

trình 

Một 

phần 

3 

Cấp lại Giấy 

chứng nhận đủ 

điều kiện hoạt 

động kiểm định 

xe c  giới 

Tiếp nhận h  s : 03 

ngày làm việc. 

- Kiểm tra, đánh giá 

thực tế: 10 ngày. 

- Cấp Giấy chứng nhận: 

03 ngày làm việc. 

Bộ phận 

một cửa 

bất kỳ 

trong 

phạm vi 

tỉnh Thái 

Nguyên 

Không 

- Thông tư số 

46/2024/TT-BGTVT 

ngày 15 tháng 11 năm 

2024 của Bộ trưởng Bộ 

Giao thông vận tải quy 

định trình tự, thủ tục cấp 

mới, cấp lại, tạm đình 

chỉ hoạt động, thu h i 

giấy chứng nhận đủ điều 

kiện hoạt động kiểm 

định xe c  giới của c  

sở đăng kiểm xe c  giới, 

c  sở kiểm định khí thải 

xe mô tô, xe gắn máy. 

- Thông tư số 

71/2025/TT-BXD ngày 

31 tháng 12 năm 2025 

của Bộ trưởng Bộ Xây 

dựng sửa đổi, bổ sung 

một số điều của các 

Thông tư để cắt giảm, 

Một 

cửa 
 x 
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TT Tên thủ tục 
Thời hạn  

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Phí, lệ phí 

(nếu có) 
Căn cứ pháp lý 

Cơ chế 

giải 

quyết 

TTHC 

Dịch vụ công 

trực tuyến 

Toàn 

trình 

Một 

phần 

đ n giản hóa thủ tục 

hành chính trong lĩnh 

vực Đăng kiểm, hàng 

không dân dụng và thanh 

tra thuộc phạm vi quản lý 

của Bộ Xây dựng. 

4 

Cấp mới Giấy 

chứng nhận đủ 

điều kiện hoạt 

động kiểm định 

xe c  giới 

- Tiếp nhận h  s : 03 

ngày làm việc. 

- Kiểm tra, đánh giá 

thực tế: 10 ngày. 

- Cấp Giấy chứng nhận: 

03 ngày làm việc. 

Bộ phận 

một cửa 

bất kỳ 

trong 

phạm vi 

tỉnh Thái 

Nguyên 

Không 

- Thông tư số 

46/2024/TT-BGTVT 

ngày 15 tháng 11 năm 

2024 của Bộ trưởng Bộ 

Giao thông vận tải quy 

định trình tự, thủ tục cấp 

mới, cấp lại, tạm đình 

chỉ hoạt động, thu h i 

giấy chứng nhận đủ điều 

kiện hoạt động kiểm 

định xe c  giới của c  

sở đăng kiểm xe c  giới, 

c  sở kiểm định khí thải 

xe mô tô, xe gắn máy. 

Một 

cửa 
 x 
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TT Tên thủ tục 
Thời hạn  

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Phí, lệ phí 

(nếu có) 
Căn cứ pháp lý 

Cơ chế 

giải 

quyết 

TTHC 

Dịch vụ công 

trực tuyến 

Toàn 

trình 

Một 

phần 

- Thông tư số 

71/2025/TT-BXD ngày 

31 tháng 12 năm 2025 

của Bộ trưởng Bộ Xây 

dựng sửa đổi, bổ sung 

một số điều của các 

Thông tư để cắt giảm, 

đ n giản hóa thủ tục 

hành chính trong lĩnh 

vực Đăng kiểm, hàng 

không dân dụng và thanh 

tra thuộc phạm vi quản lý 

của Bộ Xây dựng. 

5 

Cấp Giấy chứng 

nhận kiểm định, 

Tem kiểm định 

an toàn kỹ thuật 

và bảo vệ môi 

trường cho xe c  

giới (trừ xe mô 

tô, xe gắn máy) 

- Thời hạn kiểm tra, 
đánh giá h  s : Ngay 
trong ngày nhận được 
h  s . 

- Thời hạn kiểm tra, 
đánh giá xe: 

+ Trường hợp kiểm định 

tại c  sở đăng kiểm: 

Ngay khi nhận được h  

s  đầy đủ, xe không bị 

từ chối kiểm định. 

C  sở 

đăng kiểm 

Lệ phí cấp giấy 
chứng nhận: 

40.000 đ ng/01 
Giấy chứng nhận 
kiểm định, riêng 
đối với ô tô dưới 

10 chỗ ng i 
 không bao g m 
xe cứu thư ng): 
90.000 đ ng/01 

Giấy chứng nhận 
kiểm định. 

- Thông tư số 

47/2024/TT-BGTVT 

ngày 15 tháng 11 năm 

2024 của Bộ trưởng Bộ 

Giao thông vận tải quy 

định trình tự, thủ tục 

kiểm định, miễn kiểm 

định lần đầu cho xe c  

giới, xe máy chuyên 

dùng; trình tự, thủ tục 

Một 

cửa 
 x 
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TT Tên thủ tục 
Thời hạn  

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Phí, lệ phí 

(nếu có) 
Căn cứ pháp lý 

Cơ chế 

giải 

quyết 

TTHC 

Dịch vụ công 

trực tuyến 

Toàn 

trình 

Một 

phần 

+ Trường hợp kiểm 

định ngoài đ n vị đăng 

kiểm: Trường hợp h  

s  đầy đủ, xe không bị 

từ chối kiểm định, tiến 

hành kiểm tra, đánh giá 

xe theo lịch hẹn. 

- Thời hạn trả kết quả: 

+ Trường hợp kiểm định 

tại c  sở đăng kiểm: 

Ngay sau khi kết thúc 

việc kiểm tra, đánh giá. 

+ Trường hợp kiểm 

định ngoài đ n vị đăng 

kiểm: 03 ngày làm 

việc kể từ khi kết thúc 

kiểm tra. 

- Giá dịch vụ 

kiểm định an toàn 

kỹ thuật và bảo 

về môi trường đối 

với xe c  giới, 

thiết bị và xe máy 

chuyên dùng 

đang lưu hành; 

đánh giá, hiệu 

chuẩn thiết bị 

kiểm tra xe c  

giới theo Thông 

tư số 

238/2016/TT-BTC 

ngày 11/11/2016 

và Thông tư số 

55/2022/TT-BTC 

ngày 24/8/2022 

của Bộ trưởng Bộ 

Tài chính. 

chứng nhận an toàn kỹ 

thuật và bảo vệ môi 

trường đối với xe c  giới 

cải tạo, xe máy chuyên 

dùng cải tạo; trình tự, thủ 

tục kiểm định khí thải xe 

mô tô, xe gắn máy. 

- Thông tư số 

199/2016/TT-BTC ngày 

08 tháng 11 năm 2016 

của Bộ trưởng Bộ Tài 

chính quy định mức thu, 

chế độ thu, nộp, quản lý 

lệ phí cấp giấy chứng 

nhận bảo đảm chất 

lượng, an toàn kỹ thuật 

đối với máy, thiết bị, 

phư ng tiện giao thông 

vận tải có yêu cầu 

nghiêm ng t về an toàn. 
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TT Tên thủ tục 
Thời hạn  

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Phí, lệ phí 

(nếu có) 
Căn cứ pháp lý 

Cơ chế 

giải 

quyết 

TTHC 

Dịch vụ công 

trực tuyến 

Toàn 

trình 

Một 

phần 

- Thông tư số 

36/2022/TT-BTC ngày 

08 tháng 11 năm 2016 

sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Thông tư số 

199/2016/TT-BTC ngày 

08 tháng 11 năm 2016 

của Bộ trưởng Bộ Tài 

chính quy định mức thu, 

chế độ thu, nộp, quản lý 

lệ phí cấp giấy chứng 

nhận bảo đảm chất 

lượng, an toàn kỹ thuật 

đối với máy, thiết bị, 

phư ng tiện giao thông 

vận tải có yêu cầu 

nghiêm ng t về an toàn. 
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TT Tên thủ tục 
Thời hạn  

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Phí, lệ phí 

(nếu có) 
Căn cứ pháp lý 

Cơ chế 

giải 

quyết 

TTHC 

Dịch vụ công 

trực tuyến 

Toàn 

trình 

Một 

phần 

- Thông tư số 

238/2016/TT-BTC ngày 

11 tháng 11 năm 2016 

của Bộ trưởng Bộ Tài 

chính quy định về giá 

dịch vụ kiểm định an 

toàn kỹ thuật và bảo về 

môi trường đối với xe c  

giới, thiết bị và xe máy 

chuyên dùng đang lưu 

hành; đánh giá, hiệu 

chuẩn thiết bị kiểm tra 

xe c  giới. 

- Thông tư số 

55/2022/TT-BTC ngày 

24 tháng 8 năm 2022 

sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Thông tư số 

238/2016/TT-BTC ngày 

11 tháng 12 năm 2016 

của Bộ trưởng Bộ Tài 
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TT Tên thủ tục 
Thời hạn  

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Phí, lệ phí 

(nếu có) 
Căn cứ pháp lý 

Cơ chế 

giải 

quyết 

TTHC 

Dịch vụ công 

trực tuyến 

Toàn 

trình 

Một 

phần 

chính quy định về giá 

dịch vụ kiểm định an 

toàn kỹ thuật và bảo về 

môi trường đối với xe c  

giới, thiết bị và xe máy 

chuyên dùng đang lưu 

hành; đánh giá, hiệu 

chuẩn thiết bị kiểm tra 

xe c  giới. 

- Thông tư số 

71/2025/TT-BXD ngày 

31 tháng 12 năm 2025 

của Bộ trưởng Bộ Xây 

dựng sửa đổi, bổ sung 

một số điều của các 

Thông tư để cắt giảm, 

đ n giản hóa thủ tục 

hành chính trong lĩnh 

vực Đăng kiểm, hàng 

không dân dụng và thanh 

tra thuộc phạm vi quản 

lý của Bộ Xây dựng. 
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TT Tên thủ tục 
Thời hạn  

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Phí, lệ phí 

(nếu có) 
Căn cứ pháp lý 

Cơ chế 

giải 

quyết 

TTHC 

Dịch vụ công 

trực tuyến 

Toàn 

trình 

Một 

phần 

6 

Cấp Giấy chứng 

nhận kiểm định, 

tem kiểm định an 

toàn kỹ thuật và 

bảo vệ môi 

trường cho xe c  

giới (trừ xe mô 

tô, xe gắn máy), 

xe máy chuyên 

dùng trong 

trường hợp miễn 

kiểm định lần đầu 

Trong 04 giờ làm việc 

kể từ khi tiếp nhận đủ 

h  s  theo quy định. 

C  sở 

đăng kiểm 

Lệ phí cấp giấy 

chứng nhận: 

40.000 đ ng/01 

Giấy chứng nhận 

kiểm định, riêng 

đối với ô tô dưới 

10 chỗ ng i 

 không bao g m 

xe cứu thư ng): 

90.000 đ ng/01 

Giấy chứng nhận 

kiểm định. 

Thông tư số 

47/2024/TT-BGTVT 

ngày 15 tháng 11 năm 

2024 của Bộ trưởng Bộ 

Giao thông vận tải quy 

định trình tự, thủ tục 

kiểm định, miễn kiểm 

định lần đầu cho xe c  

giới, xe máy chuyên 

dùng; trình tự, thủ tục 

chứng nhận an toàn kỹ 

thuật và bảo vệ môi 

trường đối với xe c  giới 

cải tạo, xe máy chuyên 

dùng cải tạo; trình tự, thủ 

tục kiểm định khí thải xe 

mô tô, xe gắn máy. 

Một 

cửa 
 x 
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TT Tên thủ tục 
Thời hạn  

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Phí, lệ phí 

(nếu có) 
Căn cứ pháp lý 

Cơ chế 

giải 

quyết 

TTHC 

Dịch vụ công 

trực tuyến 

Toàn 

trình 

Một 

phần 

- Thông tư số 

199/2016/TT-BTC ngày 

08 tháng 11 năm 2016 

của Bộ trưởng Bộ Tài 

chính quy định mức thu, 

chế độ thu, nộp, quản lý 

lệ phí cấp giấy chứng 

nhận bảo đảm chất 

lượng, an toàn kỹ thuật 

đối với máy, thiết bị, 

phư ng tiện giao thông 

vận tải có yêu cầu 

nghiêm ng t về an toàn. 

- Thông tư số 

36/2022/TT-BTC ngày 

08 tháng 11 năm 2016 

sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Thông tư số 

199/2016/TT-BTC ngày 

08 tháng 11 năm 2016 

quy định mức thu, chế 
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TT Tên thủ tục 
Thời hạn  

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Phí, lệ phí 

(nếu có) 
Căn cứ pháp lý 

Cơ chế 

giải 

quyết 

TTHC 

Dịch vụ công 

trực tuyến 

Toàn 

trình 

Một 

phần 

độ thu, nộp, quản lý lệ 

phí cấp giấy chứng nhận 

bảo đảm chất lượng, an 

toàn kỹ thuật đối với 

máy, thiết bị, phư ng 

tiện giao thông vận tải 

có yêu cầu nghiêm ng t 

về an toàn. 

- Thông tư số 

71/2025/TT-BXD ngày 

31 tháng 12 năm 2025 

sửa đổi, bổ sung một số 

điều của các Thông tư 

để cắt giảm, đ n giản 

hóa thủ tục hành chính 

trong lĩnh vực Đăng 

kiểm, hàng không dân 

dụng và thanh tra thuộc 

phạm vi quản lý của Bộ 

Xây dựng. 
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TT Tên thủ tục 
Thời hạn  

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Phí, lệ phí 

(nếu có) 
Căn cứ pháp lý 

Cơ chế 

giải 

quyết 

TTHC 

Dịch vụ công 

trực tuyến 

Toàn 

trình 

Một 

phần 

7 

Cấp lại Giấy 

chứng nhận kiểm 

định, tem kiểm 

định an toàn kỹ 

thuật và bảo vệ 

môi trường cho 

xe c  giới (trừ xe 

mô tô, xe gắn 

máy), xe máy 

chuyên dùng 

Trường hợp bị sai thông 

tin, bị hỏng: Trong 04 

giờ làm việc kể từ khi 

nhận được h  s . 

- Trường hợp tem kiểm 

định bị mất ho c tem 

kiểm định và giấy 

chứng nhận bị mất: Sau 

15 ngày kể từ ngày 

đăng cảnh báo, nếu tem 

kiểm định không được 

tìm thấy, chủ xe mang 

theo giấy tiếp nhận 

thông tin báo mất tem 

kiểm định tới c  sở 

đăng kiểm để được cấp 

lại giấy chứng nhận 

kiểm định và tem kiểm 

định trong ngày. 

C  sở 

đăng kiểm 

Giá dịch vụ in lại 

giấy chứng nhận: 

23.000 đ ng/01 

Giấy chứng nhận 

kiểm định tem kiểm 

định xe c  giới. 

- Thông tư số 

47/2024/TT-BGTVT 

ngày 15 tháng 11 năm 

2024 của Bộ trưởng Bộ 

Giao thông vận tải quy 

định trình tự, thủ tục 

kiểm định, miễn kiểm 

định lần đầu cho xe c  

giới, xe máy chuyên 

dùng; trình tự, thủ tục 

chứng nhận an toàn kỹ 

thuật và bảo vệ môi 

trường đối với xe c  giới 

cải tạo, xe máy chuyên 

dùng cải tạo; trình tự, 

thủ tục kiểm định khí thải 

xe mô tô, xe gắn máy. 

Một 

cửa 
 x 
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TT Tên thủ tục 
Thời hạn  

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Phí, lệ phí 

(nếu có) 
Căn cứ pháp lý 

Cơ chế 

giải 

quyết 

TTHC 

Dịch vụ công 

trực tuyến 

Toàn 

trình 

Một 

phần 

- Thông tư số 
11/2024/TT-BGTVT 
ngày 26 tháng 4 năm 
2024 của Bộ trưởng Bộ 
Giao thông vận tải quy 
định về giá dịch vụ lập 
h  s  phư ng tiện đối 
với xe c  giới được 
miễn kiểm định lần đầu 
và dịch vụ in lại giấy 
chứng nhận kiểm định 
và tem kiểm định đối 
với xe c  giới. 

- Thông tư số 

71/2025/TT-BXD ngày 

31 tháng 12 năm 2025 

của Bộ trưởng Bộ Xây 

dựng sửa đổi, bổ sung 

một số điều của các 

Thông tư để cắt giảm, 

đ n giản hóa thủ tục 

hành chính trong lĩnh 

vực Đăng kiểm, hàng 

không dân dụng và thanh 

tra thuộc phạm vi quản lý 

của Bộ Xây dựng. 
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TT Tên thủ tục 
Thời hạn  

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Phí, lệ phí 

(nếu có) 
Căn cứ pháp lý 

Cơ chế 

giải 

quyết 

TTHC 

Dịch vụ công 

trực tuyến 

Toàn 

trình 

Một 

phần 

8 

Kiểm định khí 

thải xe mô tô, xe 

gắn máy 

Trường hợp nộp trực 

tiếp: Trong thời gian 04 

giờ làm việc kể từ khi 

nhận đủ h  s . 

- Trường hợp qua hệ 

thống trực tuyến: Ngay 

trong ngày khi chủ xe 

đưa xe mô tô, xe gắn 

máy đến. 

C  sở 

đăng kiểm 

Theo quy định 

của Bộ trưởng Bộ 

Tài chính 

- Thông tư số 

47/2024/TT-BGTVT 

ngày 15 tháng 11 năm 

2024 của Bộ trưởng Bộ 

Giao thông vận tải quy 

định trình tự, thủ tục 

kiểm định, miễn kiểm 

định lần đầu cho xe c  

giới, xe máy chuyên 

dùng; trình tự, thủ tục 

chứng nhận an toàn kỹ 

thuật và bảo vệ môi 

trường đối với xe c  giới 

cải tạo, xe máy chuyên 

dùng cải tạo; trình tự, 

thủ tục kiểm định khí thải 

xe mô tô, xe gắn máy. 

Một 

cửa 
 x 
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TT Tên thủ tục 
Thời hạn  

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Phí, lệ phí 

(nếu có) 
Căn cứ pháp lý 

Cơ chế 

giải 

quyết 

TTHC 

Dịch vụ công 

trực tuyến 

Toàn 

trình 

Một 

phần 

- Thông tư số 

71/2025/TT-BXD ngày 

31 tháng 12 năm 2025 

của Bộ trưởng Bộ Xây 

dựng sửa đổi, bổ sung 

một số điều của các 

Thông tư để cắt giảm, 

đ n giản hóa thủ tục 

hành chính trong lĩnh 

vực Đăng kiểm, hàng 

không dân dụng và thanh 

tra thuộc phạm vi quản 

lý của Bộ Xây dựng. 

9 
Cấp lại giấy chứng 

nhận cải tạo 

Trường hợp Giấy chứng 

nhận cải tạo bị mất, 

hỏng, sai thông tin: 

Trong thời hạn 01 ngày 

làm việc, kể từ thời 

điểm nhận được h  s  

đối với trường hợp h  s  

lưu trữ tại c  sở đăng 

kiểm; trong thời hạn 02 

ngày làm việc, kể từ thời 

C  sở 

đăng kiểm 

Lệ phí cấp giấy 

chứng nhận: 

40.000 đ ng/01 

Giấy chứng nhận, 

riêng đối với ô tô 

dưới 10 chỗ ng i 

 không bao g m 

xe cứu thư ng): 

90.000 đ ng/01 

Giấy chứng nhận. 

- Thông tư số 

47/2024/TT-BGTVT 

ngày 15 tháng 11 năm 

2024 của Bộ trưởng Bộ 

Giao thông vận tải quy 

định trình tự, thủ tục 

kiểm định, miễn kiểm 

định lần đầu cho xe c  

giới, xe máy chuyên 

Một 

cửa 
 x 

CÔNG BÁO THÁI NGUYÊN/Số 09 + 10/Ngày 30-03-202696



TT Tên thủ tục 
Thời hạn  

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Phí, lệ phí 

(nếu có) 
Căn cứ pháp lý 

Cơ chế 

giải 

quyết 

TTHC 

Dịch vụ công 

trực tuyến 

Toàn 

trình 

Một 

phần 

điểm nhận được h  s  

đối với trường hợp h  s  

lưu trữ tại c  sở đăng 

kiểm khác. 

- Trường hợp giấy 

chứng nhận xe c  giới 

cải tạo có thời hạn theo 

các quy định của pháp 

luật: Ngay trong ngày 

nhận đủ h  s  và kết 

quả kiểm tra, đánh giá 

xe thực tế đạt yêu cầu. 

- Giá dịch vụ 

kiểm định an toàn 

kỹ thuật và bảo 

về môi trường đối 

với xe c  giới, 

thiết bị và xe máy 

chuyên dùng đang 

lưu hành; đánh 

giá, hiệu chuẩn 

thiết bị kiểm tra xe 

c  giới theo 

Thông tư số 

238/2016/TT-BTC 

ngày 11/12/2016 

và Thông tư số 

55/2022/TT-BTC 

ngày 24/8/2022 

của Bộ trưởng Bộ 

Tài chính. 

dùng; trình tự, thủ tục 

chứng nhận an toàn kỹ 

thuật và bảo vệ môi 

trường đối với xe c  giới 

cải tạo, xe máy chuyên 

dùng cải tạo; trình tự, 

thủ tục kiểm định khí thải 

xe mô tô, xe gắn máy. 

- Thông tư số 

199/2016/TT-BTC ngày 

08 tháng 11 năm 2016 

của Bộ trưởng Bộ Tài 

chính quy định mức thu, 

chế độ thu, nộp, quản lý 

lệ phí cấp giấy chứng 

nhận bảo đảm chất 

lượng, an toàn kỹ thuật 

đối với máy, thiết bị, 

phư ng tiện giao thông 

vận tải có yêu cầu 

nghiêm ng t về an toàn. 
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TT Tên thủ tục 
Thời hạn  

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Phí, lệ phí 

(nếu có) 
Căn cứ pháp lý 

Cơ chế 

giải 

quyết 

TTHC 

Dịch vụ công 

trực tuyến 

Toàn 

trình 

Một 

phần 

- Thông tư số 

36/2022/TT-BTC ngày 

08 tháng 11 năm 2016 

sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Thông tư số 

199/2016/TT-BTC ngày 

08 tháng 11 năm 2016 

của Bộ trưởng Bộ Tài 

chính quy định mức thu, 

chế độ thu, nộp, quản lý 

lệ phí cấp giấy chứng 

nhận bảo đảm chất 

lượng, an toàn kỹ thuật 

đối với máy, thiết bị, 

phư ng tiện giao thông 

vận tải có yêu cầu 

nghiêm ng t về an toàn. 

- Thông tư số 

238/2016/TT-BTC ngày 

11 tháng 12 năm 2016 

của Bộ trưởng Bộ Tài 

chính quy định về giá 

dịch vụ kiểm định an 

toàn kỹ thuật và bảo về 
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TT Tên thủ tục 
Thời hạn  

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Phí, lệ phí 

(nếu có) 
Căn cứ pháp lý 

Cơ chế 

giải 

quyết 

TTHC 

Dịch vụ công 

trực tuyến 

Toàn 

trình 

Một 

phần 

môi trường đối với xe c  

giới, thiết bị và xe máy 

chuyên dùng đang lưu 

hành; đánh giá, hiệu 

chuẩn thiết bị kiểm tra 

xe c  giới. 

- Thông tư số 

55/2022/TT-BTC ngày 

24 tháng 8 năm 2022 

sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Thông tư số 

238/2016/TT-BTC ngày 

11 tháng 12 năm 2016 

của Bộ trưởng Bộ Tài 

chính quy định về giá 

dịch vụ kiểm định an 

toàn kỹ thuật và bảo về 

môi trường đối với xe c  

giới, thiết bị và xe máy 

chuyên dùng đang lưu 

hành; đánh giá, hiệu 

chuẩn thiết bị kiểm tra 

xe c  giới. 
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TT Tên thủ tục 
Thời hạn  

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Phí, lệ phí 

(nếu có) 
Căn cứ pháp lý 

Cơ chế 

giải 

quyết 

TTHC 

Dịch vụ công 

trực tuyến 

Toàn 

trình 

Một 

phần 

- Thông tư số 

71/2025/TT-BXD ngày 

31 tháng 12 năm 2025 

của Bộ trưởng Bộ Xây 

dựng sửa đổi, bổ sung 

một số điều của các 

Thông tư để cắt giảm, 

đ n giản hóa thủ tục 

hành chính trong lĩnh 

vực Đăng kiểm, hàng 

không dân dụng và thanh 

tra thuộc phạm vi quản 

lý của Bộ Xây dựng. 

10 

Cấp Giấy chứng 

nhận kiểm định, 

tem kiểm định an 

toàn kỹ thuật và 

bảo vệ môi 

trường cho xe 

máy chuyên dùng 

- Thời hạn kiểm tra, 

đánh giá h  s : Ngay 

trong ngày nhận được 

h  s . 

- Thời hạn kiểm tra, 

đánh giá xe: 

C  sở 

đăng kiểm 

Lệ phí cấp giấy 

chứng nhận: 

40.000 đ ng/01 

Giấy chứng nhận 

kiểm định. 

- Giá dịch vụ 

kiểm định an toàn 

kỹ thuật và bảo về 

- Thông tư số 

47/2024/TT-BGTVT 

ngày 15 tháng 11 năm 

2024 của Bộ trưởng Bộ 

Giao thông vận tải quy 

định trình tự, thủ tục 

kiểm định, miễn kiểm 

định lần đầu cho xe c  

Một 

cửa 
 x 
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TT Tên thủ tục 
Thời hạn  

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Phí, lệ phí 

(nếu có) 
Căn cứ pháp lý 

Cơ chế 

giải 

quyết 

TTHC 

Dịch vụ công 

trực tuyến 

Toàn 

trình 

Một 

phần 

+ Trường hợp kiểm định 

tại c  sở đăng kiểm: 

Ngay khi nhận được h  

s  đầy đủ, xe không bị 

từ chối kiểm định. 

+ Trường hợp kiểm 

định ngoài đ n vị đăng 

kiểm: Trường hợp h  

s  đầy đủ, xe không bị 

từ chối kiểm định, tiến 

hành kiểm tra, đánh giá 

xe theo lịch hẹn. 

- Thời hạn trả kết quả: 

+ Trường hợp kiểm định 

tại c  sở đăng kiểm: 

Ngay sau khi kết thúc 

việc kiểm tra, đánh giá. 

+ Trường hợp kiểm định 

ngoài đ n vị đăng kiểm: 

03 ngày làm việc kể từ 

khi kết thúc kiểm tra. 

môi trường đối 

với xe c  giới, 

thiết bị và xe máy 

chuyên dùng đang 

lưu hành; đánh 

giá, hiệu chuẩn 

thiết bị kiểm tra 

xe c  giới theo 

Thông tư số 

238/2016/TT-BTC 

ngày 11/12/2016 

và Thông tư số 

55/2022/TT-BTC 

ngày 24/8/2022 

của Bộ trưởng Bộ 

Tài chính. 

giới, xe máy chuyên 

dùng; trình tự, thủ tục 

chứng nhận an toàn kỹ 

thuật và bảo vệ môi 

trường đối với xe c  giới 

cải tạo, xe máy chuyên 

dùng cải tạo; trình tự, thủ 

tục kiểm định khí thải xe 

mô tô, xe gắn máy. 

- Thông tư số 

199/2016/TT-BTC ngày 

08 tháng 11 năm 2016 

của Bộ trưởng Bộ Tài 

chính quy định mức thu, 

chế độ thu, nộp, quản lý 

lệ phí cấp giấy chứng 

nhận bảo đảm chất 

lượng, an toàn kỹ thuật 

đối với máy, thiết bị, 

phư ng tiện giao thông 

vận tải có yêu cầu 

nghiêm ng t về an toàn. 
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TT Tên thủ tục 
Thời hạn  

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Phí, lệ phí 

(nếu có) 
Căn cứ pháp lý 

Cơ chế 

giải 

quyết 

TTHC 

Dịch vụ công 

trực tuyến 

Toàn 

trình 

Một 

phần 

- Thông tư số 

36/2022/TT-BTC ngày 

08 tháng 11 năm 2016 

sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Thông tư số 

199/2016/TT-BTC ngày 

08 tháng 11 năm 2016 

của Bộ trưởng Bộ Tài 

chính quy định mức thu, 

chế độ thu, nộp, quản lý 

lệ phí cấp giấy chứng 

nhận bảo đảm chất 

lượng, an toàn kỹ thuật 

đối với máy, thiết bị, 

phư ng tiện giao thông 

vận tải có yêu cầu 

nghiêm ng t về an toàn. 

- Thông tư số 

238/2016/TT-BTC ngày 

11 tháng 12 năm 2016 

của Bộ trưởng Bộ Tài 

chính quy định về giá 

dịch vụ kiểm định an 

toàn kỹ thuật và bảo về 
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TT Tên thủ tục 
Thời hạn  

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Phí, lệ phí 

(nếu có) 
Căn cứ pháp lý 

Cơ chế 

giải 

quyết 

TTHC 

Dịch vụ công 

trực tuyến 

Toàn 

trình 

Một 

phần 

môi trường đối với xe c  

giới, thiết bị và xe máy 

chuyên dùng đang lưu 

hành; đánh giá, hiệu 

chuẩn thiết bị kiểm tra 

xe c  giới. 

- Thông tư số 

55/2022/TT-BTC ngày 

24 tháng 8 năm 2022 

sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Thông tư số 

238/2016/TT-BTC ngày 

11 tháng 12 năm 2016 

của Bộ trưởng Bộ Tài 

chính quy định về giá 

dịch vụ kiểm định an 

toàn kỹ thuật và bảo về 

môi trường đối với xe c  

giới, thiết bị và xe máy 

chuyên dùng đang lưu 

hành; đánh giá, hiệu 

chuẩn thiết bị kiểm tra 

xe c  giới. 
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TT Tên thủ tục 
Thời hạn  

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Phí, lệ phí 

(nếu có) 
Căn cứ pháp lý 

Cơ chế 

giải 

quyết 

TTHC 

Dịch vụ công 

trực tuyến 

Toàn 

trình 

Một 

phần 

- Thông tư số 

71/2025/TT-BXD ngày 

31 tháng 12 năm 2025 

của Bộ trưởng Bộ Xây 

dựng sửa đổi, bổ sung 

một số điều của các 

Thông tư để cắt giảm, 

đ n giản hóa thủ tục 

hành chính trong lĩnh 

vực Đăng kiểm, hàng 

không dân dụng và thanh 

tra thuộc phạm vi quản 

lý của Bộ Xây dựng. 

11 

Chứng nhận an 

toàn kỹ thuật và 

bảo vệ môi 

trường đối với xe 

c  giới cải tạo, 

xe máy chuyên 

dùng cải tạo 

- Kiểm tra, đánh giá h  

s  thiết kế cải tạo 

 trường hợp phải lập h  

s  thiết kế): 03 ngày 

làm việc kể từ ngày tiếp 

nhận h  s   h  s  đầy 

đủ theo quy định). 

- Cấp Giấy chứng nhận: 

C  sở 

đăng kiểm 

Lệ phí cấp giấy 

chứng nhận: 

40.000 đ ng/01 

Giấy chứng nhận, 

riêng đối với ô tô 

dưới 10 chỗ ng i 

 không bao g m 

xe cứu thư ng): 

90.000 đ ng/01 

Giấy chứng nhận. 

Thông tư số 

47/2024/TT-BGTVT 

ngày 15 tháng 11 năm 

2024 của Bộ trưởng Bộ 

Giao thông vận tải quy 

định trình tự, thủ tục 

kiểm định, miễn kiểm 

định lần đầu cho xe c  

giới, xe máy chuyên 

dùng; trình tự, thủ tục 

Một 

cửa 
 x 
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TT Tên thủ tục 
Thời hạn  

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Phí, lệ phí 

(nếu có) 
Căn cứ pháp lý 

Cơ chế 

giải 

quyết 

TTHC 

Dịch vụ công 

trực tuyến 

Toàn 

trình 

Một 

phần 

+ Trường hợp xe phải 

lập h  s  thiết kế: 03 

ngày kể từ ngày thông 

báo kiểm tra, đánh giá 

xe thực tế và kết quả 

kiểm tra, đánh giá thực 

tế xe đạt yêu cầu. 

+ Trường hợp không 

phải lập h  s  thiết kế: 

Ngay trong ngày nhận 

đủ h  s  và kết quả 

kiểm tra, đánh giá thực 

tế xe đạt yêu cầu. 

- Giá dịch vụ 

kiểm định an toàn 

kỹ thuật và bảo 

về môi trường đối 

với xe c  giới, 

thiết bị và xe máy 

chuyên dùng đang 

lưu hành; đánh giá, 

hiệu chuẩn thiết bị 

kiểm tra xe c  giới 

theo Thông tư số 

238/2016/TT-BTC 

ngày 11/12/2016 

và Thông tư số 

55/2022/TTBTC 

ngày 24/8/2022 

của Bộ trưởng Bộ 

Tài chính. 

chứng nhận an toàn kỹ 

thuật và bảo vệ môi 

trường đối với xe c  giới 

cải tạo, xe máy chuyên 

dùng cải tạo; trình tự, thủ 

tục kiểm định khí thải xe 

mô tô, xe gắn máy; 

- Thông tư số 

199/2016/TT-BTC ngày 

08 tháng 11 năm 2016 

của Bộ trưởng Bộ Tài 

chính quy định mức thu, 

chế độ thu, nộp, quản lý 

lệ phí cấp giấy chứng 

nhận bảo đảm chất 

lượng, an toàn kỹ thuật 

đối với máy, thiết bị, 

phư ng tiện giao thông 

vận tải có yêu cầu 

nghiêm ng t về an toàn. 
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TT Tên thủ tục 
Thời hạn  

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Phí, lệ phí 

(nếu có) 
Căn cứ pháp lý 

Cơ chế 

giải 

quyết 

TTHC 

Dịch vụ công 

trực tuyến 

Toàn 

trình 

Một 

phần 

- Thông tư số 

36/2022/TT-BTC ngày 

08 tháng 11 năm 2016 

sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Thông tư số 

199/2016/TT-BTC ngày 

08 tháng 11 năm 2016 

của Bộ trưởng Bộ Tài 

chính quy định mức thu, 

chế độ thu, nộp, quản lý 

lệ phí cấp giấy chứng 

nhận bảo đảm chất 

lượng, an toàn kỹ thuật 

đối với máy, thiết bị, 

phư ng tiện giao thông 

vận tải có yêu cầu 

nghiêm ng t về an toàn. 

- Thông tư số 

238/2016/TT-BTC ngày 

11 tháng 12 năm 2016 

của Bộ trưởng Bộ Tài 

chính quy định về giá 

dịch vụ kiểm định an 

CÔNG BÁO THÁI NGUYÊN/Số 09 + 10/Ngày 30-03-2026106



TT Tên thủ tục 
Thời hạn  

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Phí, lệ phí 

(nếu có) 
Căn cứ pháp lý 

Cơ chế 

giải 

quyết 

TTHC 

Dịch vụ công 

trực tuyến 

Toàn 

trình 

Một 

phần 

toàn kỹ thuật và bảo về 

môi trường đối với xe c  

giới, thiết bị và xe máy 

chuyên dùng đang lưu 

hành; đánh giá, hiệu 

chuẩn thiết bị kiểm tra 

xe c  giới. 

- Thông tư số 

55/2022/TT-BTC ngày 

24 tháng 8 năm 2022 

sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Thông tư số 

238/2016/TT-BTC ngày 

11 tháng 12 năm 2016 

của Bộ trưởng Bộ Tài 

chính quy định về giá 

dịch vụ kiểm định an 

toàn kỹ thuật và bảo về 

môi trường đối với xe c  

giới, thiết bị và xe máy 

chuyên dùng đang lưu 

hành; đánh giá, hiệu 

chuẩn thiết bị kiểm tra 

xe c  giới. 
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TT Tên thủ tục 
Thời hạn  

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Phí, lệ phí 

(nếu có) 
Căn cứ pháp lý 

Cơ chế 

giải 

quyết 

TTHC 

Dịch vụ công 

trực tuyến 

Toàn 

trình 

Một 

phần 

- Thông tư số 

71/2025/TT-BXD ngày 

31 tháng 12 năm 2025 

của Bộ trưởng Bộ Xây 

dựng sửa đổi, bổ sung 

một số điều của các 

Thông tư để cắt giảm, 

đ n giản hóa thủ tục 

hành chính trong lĩnh 

vực đăng kiểm, hàng 

không dân dụng và thanh 

tra thuộc phạm vi quản 

lý của Bộ Xây dựng. 
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PHỤ LỤC 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ LĨNH ĐĂNG KIỂM 

THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA  

SỞ XÂY DỰNG TỈNH THÁI NGUYÊN  
 (Kèm theo Quyết định số 696/QĐ-UBND ngày 26 tháng 3 năm 2026  

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên) 

 

STT Tên thủ tục hành chính Quyết định công bố thủ tục hành chính 

1 

Cấp mới Giấy chứng nhận đủ 

điều kiện hoạt động kiểm định 

khí thải xe mô tô, xe gắn máy 

Quyết định số 1508/QĐ-UBND ngày 

21/5/2025 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

tỉnh về việc công bố danh mục thủ tục 

hành chính thuộc phạm vi chức năng quản 

lý của Sở Xây dựng tỉnh Thái Nguyên 

2 

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ 

điều kiện hoạt động kiểm định 

khí thải xe mô tô, xe gắn máy 

Quyết định số 1508/QĐ-UBND ngày 

21/5/2025 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

tỉnh về việc công bố danh mục thủ tục 

hành chính thuộc phạm vi chức năng quản 

lý của Sở Xây dựng tỉnh Thái Nguyên 

3 

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ 

điều kiện hoạt động kiểm định 

xe c  giới 

Quyết định số 1508/QĐ-UBND ngày 

21/5/2025 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

tỉnh về việc công bố danh mục thủ tục 

hành chính thuộc phạm vi chức năng quản 

lý của Sở Xây dựng tỉnh Thái Nguyên 

4 

Cấp mới Giấy chứng nhận đủ 

điều kiện hoạt động kiểm định 

xe c  giới 

Quyết định số 1508/QĐ-UBND ngày 

21/5/2025 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

tỉnh về việc công bố danh mục thủ tục 

hành chính thuộc phạm vi chức năng quản 

lý của Sở Xây dựng tỉnh Thái Nguyên 

5 

Cấp Giấy chứng nhận kiểm 

định, Tem kiểm định an toàn 

kỹ thuật và bảo vệ môi trường 

cho xe c  giới (trừ xe mô tô, xe 

gắn máy) 

Quyết định số 3495/QĐ-UBND ngày 

31/12/2024 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

tỉnh về việc công bố danh mục thủ tục 

hành chính lĩnh vực Đăng kiểm thuộc 

phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao 

thông vận tải tỉnh Thái Nguyên 
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STT Tên thủ tục hành chính Quyết định công bố thủ tục hành chính 

6 

Cấp Giấy chứng nhận kiểm 

định, tem kiểm định an toàn kỹ 

thuật và bảo vệ môi trường cho 

xe c  giới (trừ xe mô tô, xe gắn 

máy), xe máy chuyên dùng 

trong trường hợp miễn kiểm 

định lần đầu 

Quyết định số 3495/QĐ-UBND ngày 

31/12/2024 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

tỉnh về việc công bố danh mục thủ tục 

hành chính lĩnh vực Đăng kiểm thuộc 

phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao 

thông vận tải tỉnh Thái Nguyên 

7 

Cấp lại Giấy chứng nhận kiểm 

định, tem kiểm định an toàn kỹ 

thuật và bảo vệ môi trường cho 

xe c  giới (trừ xe mô tô, xe gắn 

máy), xe máy chuyên dùng 

Quyết định số 3495/QĐ-UBND ngày 

31/12/2024 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

tỉnh về việc công bố danh mục thủ tục 

hành chính lĩnh vực Đăng kiểm thuộc 

phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao 

thông vận tải tỉnh Thái Nguyên 

8 
Chứng nhận kiểm định khí thải 

xe mô tô, xe gắn máy 

Quyết định số 3495/QĐ-UBND ngày 

31/12/2024 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

tỉnh về việc công bố danh mục thủ tục 

hành chính lĩnh vực Đăng kiểm thuộc 

phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao 

thông vận tải tỉnh Thái Nguyên 

9 Cấp lại giấy chứng nhận cải tạo 

Quyết định số 3495/QĐ-UBND ngày 

31/12/2024 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

tỉnh về việc công bố danh mục thủ tục 

hành chính lĩnh vực Đăng kiểm thuộc 

phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao 

thông vận tải tỉnh Thái Nguyên 

10 

Cấp Giấy chứng nhận kiểm 

định, tem kiểm định an toàn kỹ 

thuật và bảo vệ môi trường cho 

xe máy chuyên dùng 

Quyết định số 3495/QĐ-UBND ngày 

31/12/2024 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

tỉnh về việc công bố danh mục thủ tục 

hành chính lĩnh vực Đăng kiểm thuộc 

phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao 

thông vận tải tỉnh Thái Nguyên 
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STT Tên thủ tục hành chính Quyết định công bố thủ tục hành chính 

11 

Chứng nhận an toàn kỹ thuật 

và bảo vệ môi trường đối với 

xe c  giới cải tạo, xe máy 

chuyên dùng cải tạo 

Quyết định số 3495/QĐ-UBND ngày 

31/12/2024 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

tỉnh về việc công bố danh mục thủ tục 

hành chính lĩnh vực Đăng kiểm thuộc 

phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao 

thông vận tải tỉnh Thái Nguyên 

12 

Cấp Giấy chứng nhận kiểm 

định, Tem kiểm định an toàn 

kỹ thuật và bảo vệ môi trường 

phư ng tiện giao thông c  giới 

đường bộ trong trường hợp còn 

hiệu lực nhưng bị mất, hư 

hỏng, rách ho c có sự sai khác 

về thông tin 

Quyết định số 2318/QĐ-UBND ngày 

29/9/2024 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

tỉnh về việc công bố danh mục thủ tục 

hành chính lĩnh vực Đăng kiểm thuộc 

phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao 

thông vận tải tỉnh Thái Nguyên 
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VĂN PHÒNG UBND TỈNH THÁI NGUYÊN XUẤT BẢN
Địa chỉ: Số 16A, đường Nha Trang,
phường Phan Đình Phùng, tỉnh Thái Nguyên
Điện thoại: (0208).3 751 789
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